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HỒ SƠ MỜI THẦU  

ДОКУМЕНТЫ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ТЕНДЕР 
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HỒ SƠ MỜI THẦU 
 

 

Số hiệu gói thầu và số E-TBMT (trên Hệ 

thống): 

VT-1727/26-XL-TTH MAIVHP.TM 

 

Tên gói thầu (theo nội dung E-TBMT trên Hệ 

thống): 

Vật tư và phụ tùng cho thiết bị rải cáp 

ngầm năm 2026

 

Dự án/dự toán mua sắm (theo nội dung E- 

TBMT trên Hệ thống): 

 

Phát hành ngày (theo nội dung E-TBMT 

trên Hệ thống): 

 

Ban hành kèm theo Quyết định (theo nội 

dung E-TBMT trên Hệ thống): 

Lô 09-1 
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MÔ TẢ TÓM TẮT 

 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin bao gồm 

các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT và trao hợp đồng. Chỉ 

được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, 

được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu. 

Chương này được số hóa dưới dạng các biểu mẫu trên Hệ thống (webform). Chủ đầu tư, 

tổ chuyên gia nhập các nội dung thông tin vào E-BDL trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin PDF/Word 

và đăng tải trên Hệ thống; 

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được số hóa dưới dạng webform. 

Chủ đầu tư, tổ chuyên gia cần nhập thông tin vào các webform tương ứng; 

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) và 

Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư, 

tổ chuyên gia chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư, tổ chuyên gia nhập, Hệ thống tự động tạo ra các biểu 

mẫu dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành 

một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư, tổ chuyên gia và nhà thầu cần 

nhập các thông tin vào webform tương ứng phù hợp với gói thầu để lập E-HSMT, E-HSDT trên 

Hệ thống. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng 

hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa (nếu có) được hiển thị 

dưới dạng tệp tin PDF/Word/CAD do Chủ đầu tư, tổ chuyên gia chuẩn bị và đính kèm lên Hệ 

thống. 

Phần 3A. ĐIỀU KIÊN HỢP ĐỒNG 

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng 

Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói 



6  

thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, 

được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể 

cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm chi tiết hóa, bổ sung nhưng không được 

thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng. 

Chương này được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư, tổ chuyên gia nhập các nội 

dung thông tin vào Điều kiện cụ thể của hợp đồng trên Hệ thống. 

Phần 3B. THỎA THUẬN KHUNG (Áp dụng đối với mua sắm tập trung sử dụng thỏa thuận 

khung) 

Chương VI. Điều kiện chung của thỏa thuận khung 

Chương VII. Điều kiện cụ thể của thỏa thuận khung 

Chương VIII. Thỏa thuận khung 

Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Phần này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu 

thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm 

ứng (nếu có) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực. 

Phần này bao gồm tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư, tổ chuyên gia chuẩn bị theo mẫu. 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

1. Phạm vi gói 

thầu 
1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn 

nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai 

đoạn một túi hồ sơ. 

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần thuộc 

gói thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định 

tại E-BDL. 

2. Giải thích từ 

ngữ trong đấu 

thầu qua mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy 

định trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, 

nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được hiển 

thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3.  Nguồn vốn Nguồn vốn để sử dụng cho gói thầu được quy định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 

cấm 
4.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ. 

4.2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp luật 

vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức. 

4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị E-HSDT hoặc 

rút E-HSDT để một bên trúng thầu; 

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký hợp 

đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế 

cạnh tranh để một bên trúng thầu; 

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu 

của E-HSMT nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, 

kinh nghiệm khi được Chủ đầu tư yêu cầu làm rõ E-HSDT hoặc khi được yêu 

cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu. 

4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong 

E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe 

dọa hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi 

đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng với cơ quan có chức 

năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b) Cản trở người có thẩm quyền, chủ đầu tư, nhà thầu trong lựa chọn nhà 

thầu; 

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối 

với hoạt động đấu thầu; 

d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu 

thầu; 

đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, 
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 cản trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm chủ 

đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư không đúng quy định của Luật 

Đấu thầu; 

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định E-HSMT đối với cùng một 

gói thầu; 

c) Tham gia đánh giá E-HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu đối với cùng một gói thầu; 

d) Cá nhân thuộc chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu 

hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là 

người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư đối với các gói thầu do 

người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự 

thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu tham dự thầu; 

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa do nhà thầu đó cung 

cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ thuật, thiết 

kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm định 

E-HSMST, E-HSMT; đánh giá E-HSDST, E-HSDT; kiểm định hàng hóa; 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện hợp đồng; 

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư là cơ quan, tổ 

chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian 

12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó; 

g) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong E-HSMT, trừ 

trường hợp quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 44 và khoản 

1 Điều 56 của Luật Đấu thầu; 

 

4.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường 

hợp cung cấp thông tin theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 77, khoản 11 

Điều 78, khoản 4 Điều 80, khoản 4 Điều 81, khoản 2 Điều 82 của Luật Đấu 

thầu, bao gồm: 

a) Nội dung E-HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định; 

b) Nội dung E-HSDT; nội dung yêu cầu làm rõ E-HSDT của Chủ đầu tư và 

trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá E-HSDT; báo cáo của chủ đầu 

tư, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư 

vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn 

nhà thầu; tài liệu ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, 

đánh giá đối với từng E-HSDT trước khi được công khai theo quy định; 

c) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

d) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định chứa nội 

dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. 

4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây: 

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu 

ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc dành cho 

nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp đồng; 

b) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu 

chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp 

đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ đã đề xuất trong 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx
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 E-HSDT mà không được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận; 

c) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công 

việc quy định tại điểm a khoản này; 

d) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công 

việc quy định tại điểm b khoản này mà vượt mức tối đa giá trị công việc dành 

cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng. 

5. Tư cách 

hợp lệ của nhà 

thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Hạch toán tài chính độc lập; 

b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về phá sản; 

c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL; 

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật 

Đấu thầu; 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c và d Mục 5.1 E-CDNT. 

5.3. Nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo 

của mình đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được tham dự thầu 

khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá 

nhân đó là công dân; 

b) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ Mục 5.1 E-CDNT. 

5.4. Đối với gói thầu có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng thuộc dự toán mua 

sắm, việc áp dụng mua hàng hóa từ nhà thầu có từ 50% lao động trở lên là 

người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời 

gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp 

đồng vẫn còn hiệu lực được tham dự thầu quy định tại khoản 1 Điều 8 của 

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP thực hiện theo E-BDL. 

6. Nội dung 

của E-HSMT 
6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3A (hoặc Phần 3B), 

Phần 4 cùng với tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E- 

CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 



10  

 Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3A. Điều kiện hợp đồng1: 

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng; 

- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng; 

Phần 3B. Thỏa thuận khung2 (Áp dụng đối với mua sắm tập trung sử dụng 

thỏa thuận khung) 

- Chương VI. Điều kiện chung của thỏa thuận khung; 

- Chương VII. Điều kiện cụ thể của thỏa thuận khung; 

- Chương VIII. Thỏa thuận khung; 

Phần 4. Biểu mẫu hợp đồng. 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của 

E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-HSMT 

theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp 

bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ 

thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá. 

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và các 

nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) 

để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, làm 

rõ E-HSMT 
7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư đăng tải quyết định sửa đổi 

kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp 

(webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời 

gian tối thiểu là 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu; đối với gói thầu 

có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện 

trong thời gian tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng 

thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp 

không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng 

thầu. 

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến 

Chủ đầu tư thông qua Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 03 ngày làm việc trước 

ngày có thời điểm đóng thầu để Chủ đầu tư xem xét, xử lý. Chủ đầu tư tiếp 

nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và thực 

hiện làm rõ trên Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày 

có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không 

nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi 

E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 

7.1 E-CDNT. 

7.3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp thời 

làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu. 

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật 

thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để 

làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. Trường hợp xảy ra các sai sót do không theo 

dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống dẫn đến bất lợi cho nhà thầu trong quá 

trình tham dự thầu bao gồm: thay đổi, sửa đổi E-HSMT, thời điểm đóng thầu 

 

1 Trường hợp áp dụng mua sắm tập trung sử dụng thỏa thuận khung thì bỏ phần này. 
2 Trường hợp không áp dụng mua sắm tập trung hoặc có áp dụng nhưng không sử dụng thỏa thuận khung thì bỏ phần 

này. 
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 và các nội dung khác thì nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm và chịu bất lợi 

trong quá trình tham dự thầu. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao 

đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định 

tại E-BDL. Chủ đầu tư đăng tải thông báo tổ chức hội nghị tiền đấu thầu trên 

Hệ thống; tất cả các nhà thầu quan tâm được tham dự hội nghị tiền đấu thầu 

mà không cần phải thông báo trước cho Chủ đầu tư. Nội dung trao đổi giữa 

Chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản 

làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền 

đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 

7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi 

E-HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy 

xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E- 

HSDT của nhà thầu. 

8. Chi phí dự 

thầu 
E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Chủ đầu tư đăng 

tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan 

đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại E-BDL. 

Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí liên 

quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu. 

9. Ngôn ngữ 

của E-HSDT 
E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết 

bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (catalô…) có thể được viết 

bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường 

hợp thiếu bản dịch, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần 

thiết). 

10. Thành phần 

của E-HSDT 
E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E- 

CDNT; 

10.2. Thỏa thuận liên danh được Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 03 Chương 

IV (đối với nhà thầu liên danh); 

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-CDNT; 

10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT; 

10.6. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo 

quy định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT; 

10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại 

Mục 12 E-CDNT (nếu có); 

10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL. 

11. Đơn dự 

thầu và các 

bảng biểu 

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra 

thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu được Hệ thống trích xuất để 

hoàn thành E-HSDT. 

12. Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay thế 

12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể 

đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới 

được xem xét. 
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trong E-HSDT 12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được 

đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường 

hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để tổ chuyên 

gia có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản 

vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan 

khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực 

hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III. 

13. Giá dự 

thầu và giảm 

giá 

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa không phải là mua sắm tập trung mà việc 

lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, Hệ thống trích xuất như 

sau: 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản 

giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu (chưa tính giảm giá), 

bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu. Hệ thống tự động trích 

xuất giá dự thầu từ Mẫu số 11.1 hoặc Mẫu số 11.2 Chương IV vào đơn dự 

thầu. 

b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục 

phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá 

thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được 

hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. 

Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm 

giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng. 

d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-HSMT 

và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục 

hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) 

hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 

13B) Chương IV. 

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép 

dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của 

gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình 

tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một 

trong hai cách sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường 

hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà 

thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần vào webform trên 

Hệ thống. 

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành 

các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp E-HSDT 

có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp khác thường, ảnh 

hưởng đến chất lượng gói thầu thì Chủ đầu tư xử lý tình huống theo quy định 

tại khoản 11 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ 

phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước 

ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không 

bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
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 13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL.Đối với gói thầu 

mua sắm hàng hóa là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo 

khả năng cung cấp, Hệ thống trích xuất như sau: 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản 

giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ 

các chi phí để thực hiện khối lượng công việc mà nhà thầu chào theo khả năng 

cung cấp (chưa tính giảm giá). Hệ thống tự động trích xuất giá dự thầu từ Mẫu 

số 11.1 hoặc Mẫu số 11.2 Chương IV vào đơn dự thầu. 

b) Một hoặc các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và một hoặc các 

hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá 

thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được 

hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. 

Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm 

giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng. 

d) Nhà thầu nộp E-HSDT cho các công việc mà nhà thầu có khả năng cung 

cấp trong số các công việc nêu trong E-HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho các 

công việc này trong các cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu 

số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B 

hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV. 

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép 

dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của 

gói thầu, trong mỗi phần nhà thầu có thể chào đủ số lượng, hạng mục theo 

yêu cầu của E-HSMT đối với phần đó hoặc chào theo số lượng, hạng mục mà 

nhà thầu có khả năng cung cấp (không đủ số lượng theo E-HSMT đối với 

phần đó). Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một 

trong hai cách sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường 

hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà 

thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần vào webform trên 

Hệ thống. 

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành 

các công việc theo khối lượng công việc nhà thầu đã chào. Trường hợp E- 

HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp khác thường, 

ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Chủ đầu tư xử lý tình huống theo quy 

định tại khoản 11 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ 

phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước 

ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không 

bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL. 

14. Đồng tiền 

dự thầu và 

đồng tiền thanh 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 



14  

toán  

15. Tài liệu 

chứng minh sự 

phù hợp của 

hàng hóa, dịch 

vụ liên quan 

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với 

yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng 

hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại 

Chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. 

15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; 

hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương mại.. 

 15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi 

hàng hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế 

biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế 

biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương 

mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố 

cấu thành ban đầu. 

 15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm1, lắp 

đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. 

 15.5. Nhà thầu phải kê khai xuất xứ của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương 

IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng 

hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá 

thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng 

hóa này. 

 15.6. Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa thực hiện theo Mẫu số 01A, 01B, 01C 

Chương IV. Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, 

vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu thì nhà 

thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, 

kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu 

tư yêu cầu không có Việt Nam; nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ 

theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại. 

Trường hợp chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam 

theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu thì nhà thầu chào 

hàng hóa không phải là xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. 

 15.7. Nhà thầu phải kê khai hãng sản xuất của hàng hóa trong Mẫu số 10B 

Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn 

một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Chủ đầu tư yêu cầu 

nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. 

Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng 

hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, 

đánh giá. 

 15.8. Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, 

hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu 

có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được 

xem xét, đánh giá (nhà thầu không được tham chiếu tới các nội dung khác 

trong E-HSDT mà phải đề xuất cụ thể tại Mẫu số 10B Chương IV). Trường 

hợp có sự sai khác giữa thông tin kê khai trong Mẫu số 10B Chương IV so 

với tài liệu đính kèm thì thông tin trong Mẫu số 10B là cơ sở để xem xét, đánh 

giá, trừ trường hợp ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất kê khai tại 

Mẫu số 10B Chương IV không tồn tại trên thị trường. 

 

1 Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa… 
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 15.9. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có 

thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục 

về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên 

quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các 

yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu 

có) so với quy định tại Chương V. 

15.10. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, 

phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật 

tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên 

tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-BDL. 

15.11. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng 

như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Chủ đầu tư quy 

định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn 

chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu 

hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư, tổ chuyên 

gia thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc 

cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V. 

16. Tài liệu 

chứng minh 

năng lực và 

kinh nghiệm 

của nhà thầu 

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV 

để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. 

Trường hợp được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng 

các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT và để 

Chủ đầu tư lưu trữ. 

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà 

thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo E-BDL. 

16.3. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi về năng lực 

và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp E-HSDT và khi tham dự sơ tuyển thì phải 

cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình. 

17. Thời hạn 

có hiệu lực của 

E-HSDT 

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại E-BDL. 

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, 

Chủ đầu tư có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-HSDT, đồng 

thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm 

dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). 

Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT 

của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong trường hợp này, nhà thầu 

không phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Chủ đầu tư. Nhà thầu chấp nhận đề 

nghị gia hạn E-HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E- 

HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn 

và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm dự 

thầu 
18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm 

dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo lãnh 

do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong 

nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành 

lập theo pháp luật Việt Nam phát hành. Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu 

nhỏ hơn 50 triệu đồng thì thực hiện theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. Đối 

với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, 

nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo 

hiểm bảo lãnh và đính kèm khi nộp E-HSDT. Đối với bảo lãnh dự thầu điện 
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 tử, nhà thầu chọn bảo lãnh dự thầu điện tử được phát hành, lưu trữ trên Hệ 

thống. Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 

17.2 E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương 

ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng 

thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một 

trong hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu 

nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 

18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được 

xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được xem 

xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy 

định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo 

quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả 

thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách 

nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và 

cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu 

có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm 

thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh 

nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 

18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định 

của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy 

định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành 

viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được 

quy định cụ thể tại E-BDL, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là mua sắm tập 

trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, bảo đảm dự 

thầu của nhà thầu tương ứng với giá dự thầu nêu trong đơn dự thầu sau khi giảm 

giá (nếu có) với tỷ lệ bảo đảm dự thầu quy định tại E-BDL. Thời gian có hiệu 

lực của bảo đảm dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến 

ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu 

lực của bảo đảm dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm 

dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó). 

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu 

quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có 

chữ ký (ký số đối với bảo lãnh dự thầu điện tử) hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư 

phát hành E-HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư (trong 

đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, 

Mẫu số 04B Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 

lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp 

bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 

thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu 

có). 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm 

dự thầu theo thời hạn quy định tại E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, 

bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực. 
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 18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận 

bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn 

bản giấy) cho Chủ đầu tư: 

a) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được 

hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà 

thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc 

đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc 

vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu; 

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã 

đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thoả thuận 

khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của 

Chủ đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP hoặc trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thoả thuận khung 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thoả thuận khung, 

trừ trường hợp bất khả kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ 

đầu tư, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, 

giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự 

thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì nhà thầu sẽ bị xử lý 

theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa 

chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị 

bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường 

hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp 

thì Chủ đầu tư được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được sử 

dụng cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham dự; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu 

theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả giá trị 

bảo đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm. 

18.8. Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.2 

E-CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu không phải 

đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy 

định tại Mục 18.1 E-CDNT mà phải cam kết trong đơn dự thầu (không phải 

đính kèm cam kết riêng bằng văn bản) là nếu được mời vào đối chiếu tài liệu 

hoặc vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì phải nộp một khoản 

tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp 

ứng yêu cầu của chủ đầu tư) hoặc thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận 
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 bảo hiểm bảo lãnh với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT (thời gian có 

hiệu lực của thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 

là số ngày được quy định trong Thông báo mời đối chiếu tài liệu và được tính 

từ ngày thực hiện đối chiếu tài liệu). Trường hợp nhà thầu chọn áp dụng thư 

bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh khi đối chiếu tài liệu nhưng 

thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của nhà thầu không 

đáp ứng quy định tại Mục 18.3 E-CDNT thì nhà thầu phải nộp một khoản 

tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp 

ứng yêu cầu của Chủ đầu tư) với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. 

Trường hợp nhà thầu không thực hiện theo cam kết nêu trên, nhà thầu bị xử 

lý theo đúng cam kết của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu (bị đánh giá không 

đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị 

định số 214/2025/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản trong 

vòng 06 tháng, kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên nhà thầu trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia, trừ trường hợp bất khả kháng). Trường hợp nhà thầu 

vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì nhà thầu sẽ không được 

hoàn trả khoản tiền bảo đảm dự thầu này. 

18.9. Đối với gói thầu đấu thầu trước, bảo đảm dự thầu thực hiện theo quy 

định tại E-BDL. 

19. Thời điểm 

đóng thầu 
19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT. 

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E- 

TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và 

nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm 

đóng thầu mới được gia hạn. 

20. Nộp, rút và 

sửa đổi E- 

HSDT 

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT 

khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu 

liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi được sự chấp 

thuận của tất cả các thành viên trong liên danh. 

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà 

thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù 

hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT mới. 

Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi 

E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E- 

HSMT được sửa đổi. Trường hợp nhà thầu không nộp lại E-HSDT thì E- 

HSDT đã nộp trước thời điểm E-HSMT được sửa đổi sẽ không được mở, xem 

xét, đánh giá. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. 

Trường hợp rút E-HSDT sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu 

lực của E-HSDT thì nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm dự thầu, bị đánh 

giá là không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu và không được tiếp tục đánh 

giá E-HSDT. Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành 

công hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E- 

HSDT của nhà thầu. 

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng 

thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ 

thống (ngoại trừ E-HSDT của nhà thầu đã nộp trước thời điểm sửa đổi E- 

HSMT và nhà thầu không nộp E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT được 

sửa đổi) đều được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Chủ đầu tư phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ 
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 thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Trường hợp 

có 01 nhà thầu nộp E-HSDT, Chủ đầu tư xem xét, xử lý tình huống theo quy định 

tại khoản 5 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; Trường hợp không 

có nhà thầu nộp E-HSDT, Chủ đầu tư xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu 

hoặc tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng (hủy E-TBMT này và đăng 

tải E-TBMT mới) theo quy định tại khoản 4 Điều 140 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP. 

21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các 

nội dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có); 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) (Hệ thống tự động tính trên cơ sở tính 

toán lại chi phí dự phòng sau khi giảm giá); 

- Giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có). 

c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm các thông 

tin về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này. 

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp đồng 

phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ 

người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho 

tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không 

được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ 

thông tin được công khai trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và đối chiếu tài liệu, nhà 

thầu không được phép tiếp xúc với Chủ đầu tư, thành viên tổ chuyên gia về 

các vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến 

gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa 

chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E- 

HSDT 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu 

của Chủ đầu tư, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, nghĩa vụ kê 

khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự cụ thể đã được đề xuất trong E- 

HSDT của nhà thầu. Đối với nội dung về tư cách hợp lệ, việc làm rõ phải bảo 

đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Đối 
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 với các nội dung về tính hợp lệ của E-HSDT (trừ nội dung về tư cách hợp lệ), 

đề xuất về kỹ thuật, tài chính, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm 

thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Chủ 

đầu tư được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống. 

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Chủ đầu tư và nhà thầu 

có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp 

đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ 

thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ 

hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Chủ 

đầu tư thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp 

trước thời điểm đóng thầu. Chủ đầu tư phải dành cho nhà thầu một khoảng 

thời gian hợp lý nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để nhà thầu thực hiện 

việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Nhà thầu không thể tự làm rõ E-HSDT sau thời điểm đóng thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc 

có nội dung chưa rõ thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân 

thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu 

cung cấp, Chủ đầu tư được xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc bảo 

hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-HSDT không đính kèm các tài liệu này 

thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một 

khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở 

đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai 

khác, đặt điều 

kiện và bỏ sót 

nội dung 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT; 

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện 

sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc 

toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định 

tính đáp ứng 

của E-HSDT 

25.1. Tổ chuyên gia sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung 

của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT. 

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong E- 

HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. 

Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong 

E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng 

hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn chế đáng 

kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc 

nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh 

tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của E-HSMT. 

25.3. Tổ chuyên gia phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo 

quy định tại Mục 15 E-CDNT và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất 

cả các yêu cầu quy định trong E-HSMT đã được đáp ứng và E-HSDT không 

có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. 
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 25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-HSMT thì 

E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện 

hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT nhằm làm cho E-HSDT đó đáp 

ứng cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót 

không nghiêm 

trọng 

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT thì 

Chủ đầu tư, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những 

sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, Chủ 

đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong 

thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm 

trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các 

thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến 

bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp 

ứng yêu cầu này của Chủ đầu tư. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, Chủ 

đầu tư, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định 

lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản 

ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều 

chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các E-HSDT. 

27. Nhà thầu 

phụ 
27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện 

các dịch vụ liên quan. 

27.2. Trường hợp có yêu cầu dịch vụ liên quan quy định tại Mẫu số 01D 

Chương IV, Chủ đầu tư có thể cho phép nhà thầu được sử dụng nhà thầu phụ. 

Việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ thực hiện theo Mẫu số 09A Chương IV. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà 

thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các 

trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và 

kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của 

nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm 

(không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). 

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các 

nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp 

thuận để tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ liên quan. 

27.5. Nhà thầu có hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 

16 của Luật Đấu thầu thì bị xử lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 133 của 

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 

27.6. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ mà nhà thầu phụ này có tham 

gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu mà nhà thầu đã trúng thầu và 

các công việc tư vấn này bao gồm: thẩm định giá; giám sát thực hiện hợp đồng, 

kiểm định; lập, thẩm định E-HSMST, E-HSMT; đánh giá E-HSDST, E-HSDT; 

thẩm định kết quả sơ tuyển (nếu có), kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý 

dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công 

việc liên quan trực tiếp tới gói thầu. 

28. Ưu đãi trong 

lựa chọn nhà 

thầu 

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: 

a) Nhà thầu tham dự thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu 

đãi trong đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hoặc trong đánh giá về tài 

chính thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng một loại ưu đãi có lợi nhất cho nhà 
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 thầu tương ứng với từng nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hoặc 

đánh giá về tài chính. 

b) Trường hợp tất cả các nhà thầu tham dự thầu đều được hưởng ưu đãi như 

nhau hoặc tất cả các nhà thầu đều không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi 

thì không cần tính ưu đãi để so sánh, xếp hạng. 

c) Nhà thầu phải chứng minh nhà thầu, hàng hóa, dịch vụ do nhà thầu chào 

thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của 

Luật Đấu thầu. 

d) Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi 

phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên. 

28.2. Đối với hàng hóa quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu 

thầu, việc xác định hàng hóa được ưu đãi được thực hiện theo quy định của 

pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực, không xác định theo quy định tại Mục 28.3 

E-CDNT; 

28.3. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSDT để so 

sánh, xếp hạng E-HSDT: 

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó 

có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên trong giá hàng hóa. 

Việc xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam có thể áp dụng công thức trực 

tiếp hoặc công thức gián tiếp sau: 

Công thức trực tiếp: D (%) = G*/G x 100% 

Công thức gián tiếp: D (%) = (G - C)/G x 100% 

Trong đó: 

G*: Là chi phí sản xuất trong nước 

G: Là giá chào của hàng hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế; đối với nhà 

thầu là nhà sản xuất thì G là giá xuất xưởng (giá EXW) của hàng hóa 

C: Là giá trị của các chi phí nhập ngoại, không bao gồm thuế, phí liên quan 

đến nhập khẩu 

D: Là tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. D ≥ 30% thì hàng 

hóa đó được hưởng ưu đãi theo quy định tại các điều 6, 7, 8, 9, 10 và 11 của 

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 

28.4. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL. 

28.5. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi 

theo Mẫu số 15A và 15B hoặc 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh 

giá ưu đãi. Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu 

được coi là không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. Trường hợp nhà thầu 

đã kê khai ưu đãi theo Mẫu số 15A và 15B hoặc 15C Chương IV nhưng không 

đính kèm các tài liệu chứng minh thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E- 

HSDT, bổ sung tài liệu để xem xét, đánh giá ưu đãi. Trường hợp các nhà thầu 

chào hàng hóa có cùng ký mã hiệu (nếu có), hãng sản xuất, năm sản xuất, xuất 

xứ Việt Nam nhưng có nhà thầu kê khai, có nhà thầu không kê khai hàng hóa 

này thuộc đối tượng ưu đãi thì chủ đầu tư quyết định cho các nhà thầu không 

kê khai ưu đãi được làm rõ để có cơ sở đánh giá ưu đãi đối với các hàng hóa 

này. 

28.6. Trường hợp hàng hóa do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng 

được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi. 

28.7. Nhà thầu phải đính kèm tài liệu để chứng minh hàng hóa do nhà thầu 
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 chào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 

28.8. Các ưu đãi khác theo quy định tại E-BDL. 

29. Đánh giá E- 

HSDT 
29.1. Tổ chuyên gia áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL 

để đánh giá E-HSDT. 

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương 

pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, tổ chuyên gia chọn 01 trong 

02 quy trình đánh giá E-HSDT quy định tại Mục 29.3 hoặc Mục 29.4 Mục 

này cho phù hợp để đánh giá E-HSDT. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá thấp 

nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III 

- Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự 

thầu đối với các nội dung: 

+ Tư cách hợp lệ của nhà thầu; 

+ Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân 

sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện 

hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu 

gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục 

đích cho nhà thầu đó trúng thầu. 

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn 

đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi 

gian lận trong đấu thầu. 

- Hệ thống tự động đánh giá về trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ 

thống của Nhà thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên 

danh (đối với trường hợp liên danh). 

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển 

sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 

Chương III 

- Hệ thống tự động đánh giá các nội dung: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, 

thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh 

thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT. 

Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá, nhà thầu không phải đính 

kèm các tài liệu để chứng minh khi nộp E-HSDT. 

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự năng lực sản xuất hàng hóa: 

Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, 

năng lực sản xuất hàng hóa, tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê 

khai trên webform và tài liệu đính kèm để đánh giá. 

- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt, tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở 

thông tin kê khai của nhà thầu. 

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được 

chuyển sang đánh giá về kỹ thuật. 

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu 

được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính. 

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực 
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 hiện theo quy định tại E-BDL; 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, việc xếp hạng nhà thầu thực hiện 

theo quy định tại E-BDL. Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh 

giá về tài chính thì không cần phải xếp hạng nhà thầu. 

Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, 

danh sách xếp hạng nhà thầu theo thứ tự từ thấp đến cao giá dự thầu sau giảm 

giá (nếu có) tính trên mỗi đơn vị hạng mục hàng hóa mà nhà thầu dự thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu theo quy định 

tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu mà không tiến 

hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ 

chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng 

hoặc đối chiếu tài liệu nhưng không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời 

nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu mà không phải xếp hạng lại nhà 

thầu. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung 

cấp, các nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu là tổ hợp các nhà thầu xếp hạng 

từ thấp đến cao đảm bảo tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu chào thầu 

không thấp hơn số lượng hàng hóa nêu trong E-HSMT. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất”, các nhà 

thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào và không có từ 02 nhà thầu trở 

lên cùng xếp thứ nhất). 

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu theo biên bản mở thầu 

trên Hệ thống, nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) 

thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Tổ chuyên gia tiến hành đánh giá E-HSDT 

của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất. 

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b 

Mục 29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào đối chiếu tài 

liệu. 

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực 

hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 

29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Đối với các nội dung Hệ thống đánh giá tự động bao gồm tư cách hợp lệ, nhà 

thầu không có nhân sự bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu 

thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của 

nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, kết quả hoạt động tài 

chính, doanh thu bình quân hằng năm, trường hợp nhà thầu không kê khai thông 

tin hoặc có kê khai nhưng không đúng, không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu 

cầu của E-HSMT thì Hệ thống sẽ đánh giá nhà thầu "không đạt" ở nội dung này. 

Tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt" khi 

Hệ thống đã đánh giá "không đạt". Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam 

kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh 

giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận; 

b) Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê 

khai trên webform và thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu đính kèm thì căn 

cứ vào thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp áp dụng thư 

bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) 
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 để đánh giá; 

c) Trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin về hợp đồng tương tự kê 

khai trên webform và file tài liệu chứng minh các thông tin về hợp đồng đó thì 

Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT. Trường hợp các hợp đồng mà nhà 

thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc 

nhà thầu không kê khai, kê khai không đầy đủ hợp đồng tương tự trên webform, 

Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác (được cập nhật từ 

hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống) để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT 

trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. 

Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà 

thầu bị loại; 

d) Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong E-HSDT không đáp 

ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm 

cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm 

việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Chủ đầu tư cho phép nhà thầu 

bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng 

vị trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 

03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai 

nhân sự chủ chốt không trung thực trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa 

chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự chủ chốt khác, E-HSDT 

của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b 

khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 

133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ 

nhất, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt (nhân sự chủ chốt đã đề 

xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự chủ chốt đã được thay thế một lần theo quy 

định tại khoản 2 Điều 29 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP), trừ trường hợp do 

thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn so với dự kiến trong kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu 

đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà 

thầu được quyền thay đổi nhân sự chủ chốt khác nhưng phải bảo đảm nhân sự 

chủ chốt dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc 

cao hơn với nhân sự chủ chốt đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự 

thầu. 

đ) Đối với xuất xứ của hàng hóa, trường hợp có sự không thống nhất giữa 

thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì Chủ đầu tư yêu cầu làm 

rõ E-HSDT; 

e) Đối với các nội dung ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và 

đ khoản này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên 

webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, 

đánh giá; 

g) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông 

tin trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước để làm cơ sở tính 

toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được hưởng ưu đãi; 

h) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu để đối 

chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT. Đối với 

các nội dung về tính hợp lệ, lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của 

nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, doanh thu bình quân hằng 
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 năm, kết quả hoạt động tài chính đã được Hệ thống đánh giá tự động là "đạt" 

theo thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT mà tổ chuyên gia đánh giá 

lại là "không đạt" thì tổ chuyên gia chỉnh sửa lại kết quả đánh giá từ "đạt" 

thành "không đạt". Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu mà không tiến 

hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu 

nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất 

khả kháng hoặc đối chiếu tài liệu nhưng không đáp ứng quy định của E- 

HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu mà không phải xếp 

hạng lại nhà thầu. Đối với thông tin về thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp 

thuế, doanh thu bình quân hằng năm, kết quả hoạt động tài chính từ năm 2021 

trở đi, chỉ đối chiếu nếu nhà thầu cập nhật thông tin mà không đối chiếu trong 

trường hợp các thông tin trên do Hệ thống tự động trích xuất từ Hệ thống 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử. 

30. Đối chiếu 

tài liệu 
30.1. Nhà thầu được Chủ đầu tư mời vào đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ 

tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm cho Chủ đầu tư để 

Chủ đầu tư1 tổ chức đối chiếu tài liệu với thông tin nhà thầu kê khai trong E- 

HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt hoặc Séc bảo 

chi theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT; 

b) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu về thuế trên Hệ thống từ năm 2021 trở 

đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa 

vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm gần nhất phù hợp với số liệu về thuế của 

nhà thầu trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ 

thống trích xuất từ Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất 

trình tài liệu để chứng minh; 

c) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu tài chính trên Hệ thống từ năm 2021 

trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh tình hình 

tài chính theo quy định tại Mẫu số 08 Chương IV phù hợp với số liệu tài chính 

trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống trích 

xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế 

điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh; 

d) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính 

kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về 

hóa đơn theo quy định của pháp luật…); tài liệu chứng minh năng lực sản 

xuất (đối với trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất); 

đ) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự chủ chốt (nếu có): bằng 

cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

e) Tài liệu khác (nếu có). 

Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, 

các nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu là tổ hợp các nhà thầu xếp hạng từ 

thấp đến cao đảm bảo tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu chào thầu không 

thấp hơn số lượng hàng hóa nêu trong E-HSMT. 

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. Đối 

với số liệu về thuế, số liệu về tài chính từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập 

nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 
 

1 Trường hợp trong hợp đồng ký giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có nội dung thuê đơn vị tư vấn thực hiện đối chiếu 

tài liệu thì tổ chuyên gia do đơn vị tư vấn thành lập còn phải thực hiện trách nhiệm đối chiếu tài liệu. 
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 doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn 

nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy định tại điểm 

b Mục 4.4 E-CDNT. 

30.3. Chủ đầu tư gửi Thông báo mời đối chiếu tài liệu đến nhà thầu trên Hệ thống. 

Trong Thông báo mời đối chiếu tài liệu phải ghi rõ thời gian có hiệu lực của bảo 

lãnh dự thầu (đối với bảo đảm dự thầu có giá trị dưới 50 triệu đồng), thời gian, 

địa điểm thực hiện đối chiếu tài liệu trên cơ sở bảo đảm nhà thầu có đủ thời gian 

chuẩn bị và đến đối chiếu tài liệu theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

31. Điều kiện 

xét duyệt trúng 

thầu 

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

31.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III. Trường hợp tại 

thời điểm xét duyệt trúng thầu, nếu nhà thầu bị tạm ngừng, chấm dứt tham 

gia Hệ thống thì Chủ đầu tư cần yêu cầu nhà thầu thực hiện khôi phục trạng 

thái tham gia để được xét duyệt trúng thầu; 

31.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 

Chương III; 

31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương 

III; 

31.4. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

31.5. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không 

vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê 

duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ 

thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

32. Hủy thầu 32.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b) Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê 

duyệt đối với dự án hoặc thay đổi về mục tiêu, phạm vi mua sắm đối với dự 

toán mua sắm do sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước và các 

trường hợp bất khả kháng khác làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn 

đánh giá đã ghi trong E-HSMT; 

c) E-HSMT không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, quy định khác của 

pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu 

cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm 

quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà 

thầu; 

đ) Hủy thầu theo quy định tại khoản 5 Điều 42 của Luật Đấu thầu. 

32.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy 

thầu theo quy định tại các điểm c, d Mục 32.1 E-CDNT phải đền bù chi phí 

cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

32.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 ngày 

làm việc Chủ đầu tư phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu 

đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến 

không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại khoản 9 Điều 

14 của Luật Đấu thầu. 

33. Thông báo 

kết quả lựa 

33.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống 

kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê 
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chọn nhà thầu duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà 

thầu như sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải 

đăng tải các thông tin sau: 

- Tên hàng hóa; 

- Công suất; 

- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký mã hiệu, nhãn hiệu; 

- Xuất xứ; 

- Đơn giá trúng thầu. 

d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được 

lựa chọn của từng nhà thầu. 

33.2. Trường hợp có yêu cầu giải thích lý do cụ thể nhà thầu không trúng thầu, 

nhà thầu gửi đề nghị trên Hệ thống hoặc gặp trực tiếp chủ đầu tư. Chủ đầu tư có 

trách nhiệm trả lời yêu cầu của nhà thầu trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được yêu cầu của nhà thầu. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 32.1 E-CDNT, trong 

thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy 

thầu. 

34. Thay đổi 

khối lượng 

hàng hóa và 

dịch vụ 

34.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối 

lượng hàng hóa và dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó 

không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về 

đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ 

tăng, giảm khối lượng không vượt quá 10%. 

 34.2. Tùy chọn mua thêm: 

 Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư với nhà thầu thỏa thuận mua bổ 
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 sung khối lượng hàng hóa, dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong 

Chương IV với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và đáp 

ứng quy định tại khoản 8 Điều 39 của Luật Đấu thầu. Phần công việc mua bổ 

sung phải tương tự với phần công việc nêu trong hợp đồng đã ký kết và đã có 

đơn giá. Khối lượng hàng hóa, dịch vụ bổ sung này không được sử dụng để 

đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Đối với nhà thầu liên danh, 

việc phân chia trách nhiệm thực hiện khối lượng bổ sung theo tùy chọn mua 

thêm thực hiện theo tỷ lệ phân chia công việc theo hợp đồng đã ký, trừ trường 

hợp các bên có thỏa thuận khác. 

35. Thông báo 

chấp thuận E- 

HSDT và trao 

hợp đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư 

gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ thống, bao 

gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn 

thiện, ký hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 16 Phần 4 cho nhà thầu trúng 

thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ 

hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký hợp đồng 

hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông 

báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không 

được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E- 

CDNT. Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 

được tính kể từ ngày Chủ đầu tư gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu 

trúng thầu trên Hệ thống. 

36. Điều kiện 

ký kết hợp 

đồng 

36.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn 

còn hiệu lực. 

36.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu 

cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản 

yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định trong E-HSMT thì Chủ 

đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao 

hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu. 

36.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán 

và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến 

độ. 

37. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng 

37.1. Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện 

hợp đồng trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực theo quy định tại 

Mục 5 E-ĐKC Chương VI. Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng phải sử dụng mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ 

đầu tư chấp thuận. 

37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường 

hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn 

hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

38. Giải quyết 

kiến nghị trong 

đấu thầu 

38.1. Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 

a) Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ 

chức được kiến nghị Hội đồng giải quyết kiến nghị, người có thẩm quyền, chủ 

đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa 
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 chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 89 của Luật Đấu thầu và các Điều 137, 

138 và 139 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 

b) Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến 

nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Hội đồng giải quyết 

kiến nghị, Người có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định 

tại E-BDL. 

38.2. Đối với hoạt động lựa chọn nhà thầu quy định tại điểm d khoản 7 Điều 3 

Luật Đấu thầu hoặc hoạt động lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Luật Đấu thầu, việc giải quyết kiến nghị thực hiện theo quy định tại E-BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIÊU ĐẤU THẦU 
 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên Doanh Việt - Nga Vietsovpetro 

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Vật tư và phụ tùng cho thiết bị rải cáp ngầm năm 2026 

Tên dự án/dự toán mua sắm: Lô 09-1  

Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: Theo quy định tại mục E-CDNT 

18.2 Chương này. 

E-CDNT 3 Nguồn vốn: Lô 09-1. 

E-CDNT 5.1 

(c) 

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với 

+ Chủ đầu tư: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, địa chỉ 105 Lê Lợi, 

Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. 

+ Bên mời thầu: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, địa chỉ 105 Lê 

Lợi, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. 

Trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành viên, công ty con của tập đoàn, tổng 

công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính 

chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước đó. 

Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư 

vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của tổ chức, cá nhân khác 

với từng bên, cụ thể như sau: 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp 

quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên) (1) 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp 

quản lý với Chủ đầu tư, bên mời thầu, trừ trường hợp nhà thầu là đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước có chức năng, nhiệm vụ được 

giao phù hợp với tính chất gói thầu của cơ quan quản lý nhà nước đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn 

được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân 

khác trong liên danh được xác định theo công thức sau với chủ đầu tư, bên 

mời thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu và 

theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành 

lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn 

được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân 

khác trong liên danh được xác định theo công thức sau: 
n 

Tỷ lệ sở hữu vốn = ∑ Xi x Yi 

i=1 

Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ 

i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i 

trong thỏa thuận liên danh; 
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 n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp" 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: Không 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: [Hệ thống tự trích xuất theo quy định hiện hành]. 

E-CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: 

1. Toàn bộ hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định 

thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của 

nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp (yêu cầu bản sao được chứng thực hợp 

lệ của văn phòng công chứng hợp pháp tại Việt Nam); 

2. Thỏa thuận liên danh theo mẫu (nếu có – scan màu); 

3. Báo cáo tài chính theo yêu cầu E- HSMT (scan đen trắng); 

4. Hợp đồng tương tự (01 hợp đồng); 

5. Toàn bộ phần Hồ sơ kỹ thuật. 

6. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có) … 

Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo định 

dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu: “không được phép” nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 

E-CDNT 13.5 Chào giá: 

- Theo Mẫu số 12.1A 

E-CDNT 15.10 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay thế): 

theo tiến độ dự án. 

E-CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: 

“Không yêu cầu Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, 

đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có 

giá trị tương đương” 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 

thầu. 

E-CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Cam kết trong đơn dự thầu. 

E-CDNT 18.2 

điểm đóng thầu. 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không được 

lựa chọn: 

E-CDNT 18.8 
Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu heo quy định tại Mục 18.2 nhỏ 

hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu không phải đính kèm thư 

bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.1 

E-CDNT mà phải cam kết trong đơn dự thầu (không phải đính kèm cam kết 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 7.540.000 VND 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 150 ngày, kể từ ngày có thời 
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 riêng bằng văn bản) là nếu được mời vào đối chiếu tài liệu hoặc vi phạm quy 

định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo 

chi (trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của 

chủ đầu tư) hoặc thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 

lãnh với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. 

Trường hợp nhà thầu không thực hiện theo cam kết nêu trên, nhà thầu bị xử lý 

theo đúng cam kết của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu (bị nêu tên trên Hệ 

thống và bị khóa tài khoản trong vòng 06 tháng, kể từ ngày Cục Quản lý đấu 

thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư). 

Trường hợp nhà thầu vi phạm quy định nêu tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì 

nhà thầu sẽ không được hoàn trả khoản tiền bảo đảm dự thầu này. 

E-CDNT 28.4 Cách tính ưu đãi: 

a) Ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong 

nước dưới 50% và không có hàng hóa nào có chi phí sản xuất trong nước từ 

50% trở lên được xác định như sau: 

“Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một 

khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa 

đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp 

hạng”; 

Đối với các trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ 

chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao 

động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động 

với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên, đến thời điểm đóng thầu 

hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì được hưởng hệ số ưu đãi 12% thay cho hệ số 

ưu đãi 10%. 

c) Ưu đãi đối với hàng hóa là sản phẩm đổi mới sáng tạo có xuất xứ Việt Nam, 

sản phẩm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu như sau: 

[- Chọn phương pháp giá thấp nhất thì trích xuất: “hàng hóa không thuộc đối 

tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 15% giá dự 

thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá 

trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối 

tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% phải cộng thêm 

một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng 

hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, 

xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong 

nước từ 50% trở lên phải cộng thêm một khoản tiền bằng 5% giá dự thầu trừ 

đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm 

giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng”; 

Đối với các hàng hóa không phải là sản phẩm đổi mới sáng tạo xuất xứ Việt 

Nam, sản phẩm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu, trường 

hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất 

trong nước dưới 50% thì khi tính ưu đãi, hệ số 15% được thay bằng 7,5%; 

hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở 

lên thì khi tính ưu đãi, hệ số 15% được thay bằng 10%. 
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 d) Sản phẩm đổi mới sáng tạo được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm c 

khoản này khi đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

- Sản phẩm thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc 

danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ; 

- Sản phẩm, hàng hóa từ kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo đặc biệt, sản phẩm, hàng hóa từ kết quả của nhiệm vụ khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước theo quy định của pháp luật về khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

- Sản phẩm được tạo ra trên cơ sở sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán 

dẫn, giống cây trồng của chính nhà thầu được cấp văn bằng bảo hộ trong thời 

hạn không quá 05 năm kể từ ngày được cấp hoặc chương trình máy tính của 

chính nhà thầu trong thời hạn không quá 05 năm kể từ ngày được cấp giấy 

chứng nhận đăng ký quyền tác giả; 

- Sản phẩm chip bán dẫn; 

- Sản phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về khoa học 

và công nghệ theo quy định của pháp luật về giải thưởng thi đua khen thưởng 

và pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

- Sản phẩm mới tạo ra từ kết quả nghiên cứu và phát triển tại một trong các cơ 

sở của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo 

cấp quốc gia, trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; 

- Sản phẩm mới tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. 

Sản phẩm đổi mới sáng tạo quy định tại khoản này được hưởng ưu đãi trong 

thời hạn 06 năm kể từ lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị 

trường. 

E-CDNT 28.8 - Các ưu đãi khác (nếu có): Không. 

E-CDNT 29.1 Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: “Chấm điểm”. 

- Đánh giá về tài chính: "phương pháp giá thấp nhất". 

E-CDNT 

29.3(d) 

Cách thức thực hiện: 

- "Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao 

gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)" 

E-CDNT 

29.3(đ) 

Xếp hạng nhà thầu: 

“nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu 

đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất”; 

E-CDNT 31.4 [Hệ thống trích xuất khi chọn phương pháp đánh giá tại Mục 29.1 E-BDL như 

sau: 

- Chọn phương pháp giá thấp nhất thì trích xuất: “nhà thầu có giá dự thầu sau 

khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất”; 
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E-CDNT 34.1 Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0%; 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0%; 

E-CDNT 34.2 - Tùy chọn mua thêm: "không áp dụng" 

E-CDNT 

38.1(b) 

- Người có thẩm quyền Ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc XNXL KS&SC, 

Số 67 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 

0254.839871 (3418), Fax: 0254.839796; 

- Địa chỉ của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Phòng Thương 

mại XNXLKS&SC số 67 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, 

Mrs Vũ Hà Phương Mai, email: maivhp.cd@vietsov.com.vn, Điện thoại: 84- 

862-488611 (3012)/Di động: 0384583572 

E-CDNT 38.2 Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ 

chức được kiến nghị theo quy trình sau: Gửi công văn đến XNXLKS&SC. 

Ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc XNXL KS&SC, Số 67 Đường 30/4, 

Phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0254.839871 (3418), Fax: 

0254.839796 

mailto:maivhp.cd@vietsov.com.vn
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc 

cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 

03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong 

bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 

12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá 

trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc 

các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này. 

2. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

3. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp 

đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có 

hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về 

hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu. 

5. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 (đối 

với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 

(đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) và được số hóa dưới 

dạng webform trên Hệ thống. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về 

năng lực và kinh nghiệm, trong đó quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng 

nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, gồm: kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng 

cung cấp hàng hóa tương tự; năng lực sản xuất hàng hóa; năng lực tài chính gồm giá trị tài sản 

ròng, doanh thu, việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế và các chỉ tiêu cần thiết khác để 

đánh giá năng lực về tài chính của nhà thầu; cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ cán bộ chuyên môn 

thực hiện các dịch vụ liên quan (nếu có yêu cầu); 

Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại Mục này căn cứ 

theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung quy định tại 

Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) thì đáp 

ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. 

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT 

của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. 

Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng trên một địa 

bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trên một địa bàn 

cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu. 

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ 

đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài 

liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập E- 
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HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng 

tỷ giá quy đổi của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tỷ giá bán ra tại ngày ký hợp 

đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động 

công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê 

khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên theo Mẫu số 09B Chương 

IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công 

việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu. 
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Bảng số 01 (Webform trên Hệ thống) 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIÊM 

(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất (1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 
 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
 

Tài liệu 

cần nộp 
 

TT 

 

Mô tả 

 

Yêu cầu 

 

Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022(2) đến thời điểm 

đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở 

lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa 

trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 07 

2 Thực hiện nghĩa vụ kê 

khai thuế, nộp thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế(4) 

của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 

thầu. 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Cam kết 

trong đơn 

dự thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải 

dương. 

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) của 03(6) năm tài chính gần nhất so với 

thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối 

thiểu là: 697.864.878 VND. 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 

4 Kinh nghiệm thực hiện Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng Phải thỏa Không áp dụng Phải thỏa mãn Mẫu số 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
 

Tài liệu 

cần nộp 
 

TT 

 

Mô tả 

 

Yêu cầu 

 

Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

 hợp đồng cung cấp hàng 

hóa tương tự 

tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập 

hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(8) 

trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2022 (9) đến thời điểm đóng thầu. 

Trong đó hợp đồng tương tự là: 

- Có tính chất tương tự: có cùng chủng loại, 

tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử 

dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét (10); 

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 251.231.356 

VND 

mãn yêu 

cầu này 

 yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

05A 

5 Khả năng bảo hành, bảo 

trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ 

tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán 

hàng khác(12) 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các 

cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của 

E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị 

có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo 

trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ 

tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết 

của nhà 

thầu hoặc 

hợp đồng 

nguyên tắc 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham 

gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu 

thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là 03 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà 

thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà 

thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết 

luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không 

bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh 

chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp 

hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương 

ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ 

do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn 

thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm 

và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng 

lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả 

của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn 

thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu 

nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ 

nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải 

được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng 

với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số 

thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế 

theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất 

tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp 

tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận 

của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện 

nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1). 

(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 

31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 
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(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc 

trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng 

của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 

31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính 

của năm 2022. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng 

thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh 

thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. 

Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu 

đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu 

phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo 

cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 

ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu 

phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022. 

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 

15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được 

thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu 

thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như 

sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá 

gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ 

số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá 

gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh 

thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự 

thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(8) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc 

nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 

(9) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm 

đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(10) Tương tự về tính chất: Chủ đầu tư, tổ chuyên gia lựa chọn một trong hai cách thức để 
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quy định trong E-HSMT như sau: 

a) Cách 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (chủ đầu tư, tổ chuyên gia nêu lĩnh vực 

tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị văn phòng...) hoặc 

b) Cách 2: E-HSMT quy định theo 2 tiêu chí 

(i) Tiêu chí 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (chủ đầu tư, tổ chuyên gia nêu lĩnh 

vực tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị văn phòng...) 

(ii) Tiêu chí 2: là hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của 

bộ mã) trong Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS – Harmonized Commodity 

Description and Coding System) theo Hệ thống phân loại hàng hóa do Tổ chức Hải quan thế giới 

WCO phát hành (gọi chung là mã HS). Mã HS căn cứ theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 

tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính (được Tổng Cục Hải quan đăng tải trên trang thông tin điện tử: 

https://www.customs.gov.vn). 

Nhà thầu cung cấp hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát do E-HSMT yêu cầu (Tiêu chí 

1) hoặc cùng 4 số đầu tiên mã HS (Tiêu chí 2) đều được coi là có tính chất tương tự với hàng hóa 

thuộc gói thầu. Trường hợp một hạng mục hàng hóa có nhiều mã HS khác nhau, E-HSMT quy định 

các mã HS này, nhà thầu có hàng hóa đáp ứng một trong các mã HS này được coi là đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT. 

Ví dụ: hàng hóa thuộc gói thầu là máy tính xách tay có mã HS là 84.71.30.20 thì các hàng 

hóa có mã HS là 84.71.xx.xx được coi là có tính chất tương tự. Trường hợp hàng hóa thuộc gói thầu 

chưa được công bố mã HS, nhà thầu phải kê khai các hợp đồng cung cấp hàng hóa có cùng lĩnh 

vực tổng quát theo yêu cầu của E-HSMT (Tiêu chí 1). 

- Đối với gói thầu mua trang thiết bị y tế, mã HS được xác định theo Thông tư số 14/2018/TT- 

BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế, hàng hóa tương tự theo mã HS (xác định theo tiêu chí 

2) là trang thiết bị y tế cùng nhóm hàng hóa (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) quy định tại 

Thông tư số 14/2018/TT-BYT. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông tư số 

14/2018/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông tư số 14/2018/TT-BYT). 

- Trường hợp chủ đầu tư, tổ chuyên gia khó khăn trong việc xác định mã HS của hàng hóa 

theo Tiêu chí 2, E-HSMT được đưa ra quy định tương tự về lĩnh vực tổng quát (theo Tiêu chí 1). 

Trong trường hợp này, nếu nhà thầu xác định được mã HS của hàng hóa theo yêu cầu của gói thầu 

và mã HS của hàng hóa trong hạng mục, hợp đồng đã thực hiện (nghiệm thu) cùng nhóm (tương 

ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) thì hạng mục, hợp đồng này được coi là tương tự để xem xét, đánh 

giá (được coi như nhà thầu đáp ứng Tiêu chí 2). 

- Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục thì có thể chỉ quy định lĩnh vực tổng quát, mã HS 

cho các hạng mục chính của gói thầu. 

(11) Quy mô của hợp đồng tương tự: 

Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục hàng hóa thì phải ghi giá trị tương ứng của từng 

hạng mục hàng hóa để làm cơ sở đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương 

tự của nhà thầu. 

Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, quy mô 

gói thầu để Chủ đầu tư, tổ chuyên gia đưa ra yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở các loại hàng 

hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ 

sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, trong đó ghi quy mô yêu cầu đối với mỗi hạng mục hàng 

hóa chính hoặc mỗi hạng mục hàng hóa. Trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có 

số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể điều chỉnh giảm yêu cầu về quy mô của hợp đồng tương 

https://www.customs.gov.vn/
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tự xuống còn Y/1,25 và/hoặc chia gói thầu thành các phần (lô) để tăng tính cạnh tranh cho gói thầu. 

Trong đó, Y thông thường khoảng 50% giá trị của gói thầu đang xét; riêng đối với trường hợp gói 

thầu có một số hạng mục hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm thì việc xác định quy mô hợp 

đồng tương tự được xác định theo điểm (iii) và điểm (iv) ghi chú này. 

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có khối lượng, số lượng công việc căn cứ nhu cầu theo 

các năm và thời gian thực hiện gói thầu dài hơn 1 năm thì E-HSMT yêu cầu về giá trị của hợp đồng 

tương tự trong 01 chu kỳ (01 năm) mà không xác định yêu cầu theo tổng số năm. 

Ví dụ: gói thầu cung cấp vật tư X cho nhu cầu của chủ đầu tư trong 02 năm 2024-2025 (từ 

01/01/2024 đến 31/12/2025), giá gói thầu là 100.000.000.000 đồng (tính cho nhu cầu trong 02 năm). 

Yêu cầu giá trị của hợp đồng tương tự là: 50% x 100.000.000.000/2 =25.000.000.000 đồng. 

Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm 

thu như sau: 

(i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tương tự có giá trị 

đáp ứng tối thiểu là Y (hoặc Y/1,25 nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa 

có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó từng hạng mục tương tự trong hợp đồng không cần 

có giá trị đáp ứng 50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa 

có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị tương ứng của hạng mục đó trong gói thầu hoặc 

(ii) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp đồng 

có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) hoặc trong một hợp đồng (hợp 

đồng chưa hoàn thành) nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp 

ứng tối thiểu 50% giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu 

thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), 

trong đó không được cộng gộp giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự trong nhiều hợp đồng khác 

nhau để hình thành một hạng mục hàng hóa tương tự có giá trị lớn hơn 50% (hoặc 40% nếu 

thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) 

giá trị của hạng mục hàng hóa gói thầu đang xét. 

Trong đó: 

+ Hạng mục hàng hóa đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng hàng hóa trong hạng 

mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà không xét đến thời gian ký kết hợp 

đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục hàng hóa đã thực hiện để xác định hạng mục hàng hóa tương tự 

là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

+ Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ hàng hóa đã được nghiệm thu hoặc hợp đồng 

đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời 

điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

- Trường hợp nhà thầu vừa là nhà sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một 

phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa 

khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung 

cấp cho gói thầu), thì ngoài kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhà thầu còn phải 

kê khai về năng lực sản xuất theo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 02 Chương này. Việc đánh 

giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự 

(tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng lực sản xuất 

của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu). 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, hợp 

đồng tương tự được xác định tương ứng với khối lượng, giá trị của hàng hóa mà nhà thầu dự thầu, 

bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của 

từng hạng mục hàng hóa mà nhà thầu chào (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc 



44  

mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn). 

Trường hợp một số hạng mục hàng hóa trong gói thầu có cùng mã Chương, mã Nhóm (mã A) 

thì việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm thu 

như sau: 

(iii) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tương tự có giá trị 

đáp ứng tối thiểu là K (hoặc K/1,25 nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa 

có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó K bằng 50% tổng giá trị các hạng mục không có 

cùng mã Chương, mã Nhóm (không có mã A) và giá trị cao nhất của các hạng mục có cùng chung 

mã A (giá trị hạng mục theo giá gói thầu, dự toán được duyệt) hoặc 

(iv) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp 

đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) hoặc trong một hợp đồng 

(hợp đồng chưa hoàn thành) nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự không có 

mã A đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang 

xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối 

lượng mời thầu lớn), đối với hạng mục hàng hóa tương tự có cùng mã A thì chỉ cần giá trị của hạng 

mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị cao nhất của hạng mục hàng hóa 

cùng mã A trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua 

sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn). Không được cộng gộp giá trị của hạng mục hàng 

hóa tương tự trong nhiều hợp đồng khác nhau để hình thành một hạng mục hàng hóa tương tự có giá trị lớn 

hơn 50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, 

khối lượng mời thầu lớn) giá trị của hạng mục hàng hóa gói thầu đang xét. 

* Ví dụ cho ghi chú số (10), (11): 

- Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp 500.000 cái bơm tiêm dùng một lần có mã 

HS 9018.31.10 (Theo quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá trị 1.000.000.000 đồng và 100 

chiếc đèn mổ treo trần có mã HS 9405.10.20 (Theo quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá 

trị 2.000.000.000 đồng. Nhà thầu X có hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) cung cấp 

2 máy thở có mã HS 9018.90.30, trong đó đã bàn giao 1 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 

900.000.000 đồng (> 50% giá trị hạng mục bơm tiêm dùng một lần) và có hợp đồng B (chưa hoàn 

thành, chưa được thanh lý) cung cấp 200 chiếc đèn phẫu thuật có mã HS 9405.40.91, trong đó đã bàn 

giao 80 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 1.450.000.000 đồng (> 50% giá trị hạng mục đèn mổ 

treo trần) thì nhà thầu X được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự của gói thầu này.- 

Ví dụ 2: Phạm vi cung cấp gói thầu là mua xe Ben tự đổ kèm theo 20 cái lốp xe dự phòng; giá gói 

thầu được phê duyệt là 1,8 tỷ đồng (trong đó giá trị của xe Ben là 1,64 tỷ đồng và 20 lốp dự phòng 

có giá trị 0,16 tỷ đồng). Như vậy, trong trường hợp này thì hàng hóa chính của gói thầu là xe Ben tự 

đổ và quy mô của hợp đồng tương tự được xác định bằng 50% x 1,64 tỷ đồng. 

- Ví dụ 3: Phạm vi cung cấp của gói thầu đang xét gồm 50 máy điều hòa (mã HS 8415; giá dự 

toán 2 tỷ đồng); 20 máy tính xách tay (mã HS 8507; giá dự toán 400 triệu đồng); 20 máy in Laser 

(mã HS 8443; giá dự toán 100 triệu đồng), giao hàng trong thời gian 180 ngày kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực. Nhà thầu tham dự thầu là nhà thầu Liên danh A – B trong đó thành viên A là nhà sản 

xuất máy điều hòa đảm nhận phần công việc cung cấp máy điều hòa (80% giá trị công việc gói thầu), 

thành viên B là nhà thương mại đảm nhận phần công việc cung cấp máy tính xách tay và máy in của 

gói thầu (20% giá trị công việc gói thầu). Trong trường hợp này, nhà thầu Liên danh A – B được coi 

là đáp ứng yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng nếu: 

+ Thành viên A cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền 

thiết bị sản xuất máy điều hòa đạt tối thiểu 12,5 máy điều hòa/tháng (1,5 x 50 máy x 30 /180 ngày) 
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hoặc sản lượng sản xuất máy điều hòa của 01 tháng cao nhất trong vòng 05 năm gần nhất tính đến 

thời điểm đóng thầu bằng hoặc lớn hơn 12,5 máy/tháng; 

+ Thành viên B đã thực hiện cung cấp các mã hàng hóa 8507, 8443 trong cùng 01 hợp đồng 

hoặc ở 02 hợp đồng khác nhau nhưng bảo đảm giá trị mã hàng hóa 8507 trong 01 hợp đồng bằng 

hoặc lớn hơn 50% giá trị của hạng mục máy tính xách tay (tức là ≥50% x 400 triệu đồng), giá trị mã 

hàng hóa 8443 trong 01 hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị của hạng mục máy in laser (tức là 

≥ 50% x 100 triệu đồng). 

- Ví dụ 4: Phạm vi cung cấp gói thầu mua sắm hàng hóa Q như sau: 
 

STT Danh mục hàng hóa Mã HS 
Giá trị theo dự toán 

(VND) 

1 Hàng hóa A 9025 10.000.000.000 

2 Hàng hóa B 9030 8.000.000.000 

3 Hàng hóa C 9030 12.000.000.000 

Trong trường hợp này, nhà thầu A tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa Q nêu trên được coi 

là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự nếu: 

+ Cung cấp 01 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 và 9030 và tổng giá trị của mã hàng 

hóa 9025, 9030 trong hợp đồng đã hoàn thành với giá trị tối thiểu là 11 tỷ đồng (50% x (10 tỷ đồng 

+ 12 tỷ đồng)) hoặc 

+ Cung cấp 01 hợp đồng trong đó đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 9025 với giá trị tối 

thiểu 5 tỷ đồng (50% x 10 tỷ đồng) và 01 hợp đồng đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 9030 với 

giá trị tối thiểu 6 tỷ đồng [50% x 12 tỷ đồng)].”. 

Trường hợp nhà thầu A cung cấp 02 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 và 9030, trong 

đó hợp đồng số 01: giá trị của mã 9025 là 3 tỷ đồng, giá trị của mã 9030 là 5 tỷ đồng và hợp đồng số 

02: giá trị của mã 9025 là 3 tỷ đồng, giá trị của mã 9030 là 4 tỷ đồng thì được coi là không đáp ứng 

yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự. 

- Ví dụ 5: Gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần (ví dụ chia thành 03 phần) như 

sau: 
 

STT Tên phần (lô) Phạm vi cung cấp Mã HS 
Giá trị theo dự toán 

(VND) 

1 Lô số 01 Hàng hóa A 9025 10.000.000.000 

2 Lô số 02 Hàng hóa B 9025 20.000.000.000 

3 Lô số 03 Hàng hóa C 9025 30.000.000.000 

Trong trường hợp này, nhà thầu tham dự thầu đối với cả 03 phần của gói thầu mua sắm hàng 

hóa nêu trên có 01 hợp đồng cung cấp mã hàng hóa 9025 với giá trị đã thực hiện là Z được đánh giá 

như sau: 

+ Trường hợp 1: nếu Z < 5.000.000.000 VND thì được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về 

kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với cả 03 phần (Lô số 01, 02, 03) 
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nhà thầu tham dự thầu. 

+ Trường hợp 2: nếu 5.000.000.000 ≤ Z < 10.000.000.000 VND thì được đánh giá là đáp ứng 

yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với Lô số 01. 

+ Trường hợp 3: nếu 10.000.000.000 ≤ Z < 15.000.000.000 VND thì được dánh giá là đáp 

ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với Lô số 01 và Lô 

số 02. 

+ Trường hợp 4: nếu Z ≥ 15.000.000.000 VND thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh 

nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với cả 03 phần (Lô số 01, 02, 03) nhà 

thầu tham dự thầu.”. 

(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này. 

Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường 

hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì 

E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo 

dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. 
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Bảng số 02 (Webform trên Hệ thống) 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIÊM 

(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 
 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ  

Tài liệu 

cần nộp 
 

TT 

 

Mô tả 

 

Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành 
viên liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020(2) đến thời 

điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 

hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, 

EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn 

thành do lỗi của nhà thầu(3). 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 

07 

2 Thực hiện nghĩa vụ kê 

khai thuế, nộp thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp 

thuế(4) của năm tài chính gần nhất so với thời 

điểm đóng thầu. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Nội dung 

cam kết 

theo đơn 
dự thầu 

3 Năng lực tài chính(5) 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính(6) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 

tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 

thầu phải dương. 

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 

08 

3.2 Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT)(7) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) của 03 (8)năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu 

có giá trị tối thiểu là: 697.864.878 VND. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 

08 

4 Năng lực sản xuất 

hàng hoá(10) 

Không áp dụng. Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

Mẫu số 
05B 



 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ  

Tài liệu 

cần nộp 
 

TT 

 

Mô tả 

 

Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành 
viên liên danh 

   này  đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

 

5 Khả năng bảo hành, 

cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp 

các dịch vụ sau bán 

hàng khác(11) 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực 

hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng bằng một trong các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện 

các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn 

vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo 

hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu 
của E-HSMT. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết 

của nhà 

thầu 

hoặc hợp 

đồng 

nguyên 

tắc 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc 

tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân 

phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là 03 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví 

dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do 

lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận 

nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận 

nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa 

án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 

không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết 

tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về 

tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của 

hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các 

hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi 

là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm 

và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng 

do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không 

còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất 

lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị 

coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp 

đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế 

thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin 

về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và 

nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá 

trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ 

thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp 

thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường 

hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu 

nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy 

nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác 

nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực 

hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1). 

(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 

ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 

2022). 
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(5) Khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm 

đổi mới sáng tạo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP không phải đáp 

ứng yêu cầu về năng lực tài chính, số năm hoạt động trong cùng ngành nghề trong thời hạn 06 

năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. 

(6) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà 

thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá 

trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y 

(năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 

ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo 

tài chính của năm 2022. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(7) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi mới 

sáng tạo của doanh nghiệp đó theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 214/2025/NĐ- 

CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản 

xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Nhà thầu trong nước thuộc trường hợp quy định tại điểm g 

khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu khi chào thầu sản phẩm do nhà thầu đó sản xuất không phải đáp ứng 

tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Trường hợp sau 

khi đánh giá mà nhà thầu không đáp ứng về đối tượng được hưởng ưu đãi thì Chủ đầu tư yêu cầu 

nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu về doanh thu. 

Đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng hóa có xuất xứ 

Việt Nam phù hợp với E-HSMT không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi 

sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Căn cứ xác định nhà thầu 

trong nước được chuyển giao công nghệ, nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ khuyến 

khích chuyển giao để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam là Giấy chứng nhận đăng ký chuyển 

giao công nghệ, Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy 

định của pháp luật về công nghệ, pháp luật về đầu tư. 

Đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với E-HSMT, 

không phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu khi nhà thầu chào thầu hàng hóa mà chủng loại hàng 

hóa này lần đầu được nhà thầu sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường trong thời gian 05 

năm trước thời điểm đóng thầu. Nhà thầu được hưởng ưu đãi này kể từ khi nhà thầu được thành 

lập nhưng không quá 07 năm tính đến thời điểm đóng thầu; 

(8) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm 

đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì 

doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu 

thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) 

của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà 

không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu 

phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo 

cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 

ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu 

phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022. 
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Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 

15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu 

được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng 

yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

(9) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không 

bao gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu 

như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = 

[(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu 

cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 

(không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” 

trong công thức này là 1,5. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, 

doanh thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng 

“giá dự thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(10) Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, 

quy mô gói thầu để Chủ đầu tư, tổ chuyên gia đưa ra yêu cầu về công suất thiết kế của nhà máy, 

dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm hoặc sản lượng 

sản xuất cao nhất của 01 năm trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu trên cơ sở các 

loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc trên cơ sở tất cả các loại 

hàng hóa của gói thầu, tương ứng với yêu cầu về hạng mục chính hoặc tất cả hàng hóa của gói 

thầu đối với nhà thầu là nhà thương mại. 

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 

01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu của gói 

thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường hợp mua sắm 

tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể quy định k = 1, 

hoặc: 

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 

01 năm trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu của gói 

thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường hợp mua 

sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể quy định k = 

1 

Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói thầu là 20 

ngày, hệ số k = 1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng sản xuất sữa cao nhất 

của 01 tháng của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa hoặc công suất thiết kế 

tối thiểu trong 01 năm/sản lượng sản xuất sữa cao nhất của 01 năm của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 

x 365/20) = 328.500 hộp sữa. 

Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã 

bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng minh công suất thiết kế hoặc 

sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. 

Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần 

khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa 
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khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung 

cấp cho gói thầu) thì ngoài kê khai về năng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về kinh nghiệm 

thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 01 Chương này. Việc 

đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa 

tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng 

lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho 

gói thầu). 

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho… để 

chứng minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng hoặc 01 năm; sử dụng tài liệu chứng minh công 

suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất để chứng minh năng lực sản xuất. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, 

năng lực sản xuất được xác định theo công thức trên tương ứng với khối lượng, số lượng mà nhà 

thầu có thể cung cấp (không phải tương ứng với khối lượng mời thầu). Trong trường hợp này, chủ 

đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

Nhà thầu trong nước thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu 

khi chào thầu sản phẩm do nhà thầu đó sản xuất không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm 

kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận. 

(11) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E- 

HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu 

của Chủ đầu tư thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo 

hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. Trường 

hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này. 
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt (không áp dụng) 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Theo tài liệu đính kèm 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

4.1. Phương pháp giá thấp nhất: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng    

giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (không áp dụng) 

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (không áp dụng) 
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 
 

 

 

 

Stt 

 

 

Biểu mẫu 

 

Cách thức 

thực hiện 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Chủ đầu 

tư 

Nhà 

thầu 

1 
Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng 

đối với hợp đồng trọn gói) 

Webform X 
 

4 Mẫu số 01D. Các dịch vụ liên quan X 
 

6 
Mẫu số 02A. Đơn dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu 

là tổ chức) 

 

X 

 

7 

Mẫu số 02B. Đơn dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu 

là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới 

sáng tạo) 

 
X 

8 
Mẫu số 02C. Văn bản thỏa thuận (áp dụng đối với 

nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo) 

 

X 

9 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh 
 

X 

12 
Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực 

hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 

Webform 
 

X 

13 
Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng hóa 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 

 
X 

 

17 

Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, 

PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 

nhà thầu trong quá khứ 

 
X 

18 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu 
 

X 

19 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu 

phụ 

 
X 

 

20 
Mẫu số 09B. Danh sách các công ty con, công ty 

thành viên đảm nhận phần công việc của gói thầu 

 
X 

21 Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp 
 

X 

22 Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu 
 

X 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

Mẫu số 11.1. Bảng tổng hợp giá dự thầu (Trường 

hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 

Chương này) 

  
X 

25 
Mẫu số 12.1A. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp 

dụng loại hợp đồng trọn gói) 

 
X 

28 
Mẫu số 12.2A. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp 

dụng loại hợp đồng trọn gói) 

 
X 

 

31 

Mẫu số 13A. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên 

quan (áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp 

đồng theo đơn giá) 

 
X 

33 
Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (Áp 

dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 

 
X 

35 
Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng 

được hưởng ưu đãi 

 
X 

 

36 

Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với 

hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi 

phí nhập ngoại) 

 
X 

 

37 

Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với 

hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi 

phí sản xuất tại Việt Nam) 

 
X 



 

Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) 

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

(Áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói) 

 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu 

và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết). 
 

 

 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

 
Danh mục hàng 

hóa(1) 

 

 

 

 

 

Đơn vị 

tính 

 

 

 

 

 

Khối 

lượng 

 

 

 

 

 

Mô tả hàng hóa(2) 

 

 

 

 

Yêu cầu về 

xuất xứ hàng 

hóa (nếu có)(3) 

 

 

 

 

 

Địa điểm dự 

án 

Ngày giao hàng(4) 

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

[ghi số ngày: kể 

từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực hoặc 

kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu 

giao hàng đối với 

trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư 

yêu cầu giao hàng 

đối với trường hợp 

giao hàng nhiều 

lần] 

1 
        

2 
        

3 
        

… 
        

Ghi chú: 

(1) Danh mục hàng hóa bao gồm các hạng mục hàng hóa, mỗi hạng mục hàng hóa tương ứng với khối lượng, đơn vị tính và các thông tin khác 

trong Bảng này. 

(2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. 

(3) Áp dụng trong các trường hợp: 



 

- Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, 

nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ 

mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam 

thì sẽ bị loại. 

Ví dụ về nhóm nước, vùng lãnh thổ: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...; Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ 

chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhóm các nền kinh tế lớn G20, G8, G7... 

- Chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước khi gói thầu mua sắm hàng hóa đáp ứng quy định tại điểm e 

khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất 

xứ Việt Nam sẽ bị loại. 

Trường hợp Chủ đầu tư không yêu cầu về xuất xứ thì để trống nội dung này. 

(4) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V. 

Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này. 



 

Mẫu số 01D (webform trên Hệ thống) 

 

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (1) 

Chủ đầu tư liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau: 
 

STT Mô tả dịch vụ Khối lượng mời thầu Đơn vị tính 
Địa điểm thực hiện 

dịch vụ 

Ngày hoàn thành 

dịch vụ(2) 

1 Ghi nội dung dịch vụ 1 
    

2 Ghi nội dung dịch vụ 2 
    

..      

n Ghi nội dung dịch vụ n 
    

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp gói thầu không yêu cầu dịch vụ liên quan thì Chủ đầu tư không nhập Biểu này trên Hệ thống. 

(2) “Ngày hoàn thành dịch vụ” phải hợp lý, phù hợp với “Ngày giao hàng” tại Mẫu số 01A, 01B, 01C. 
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Mẫu số 02A (webform trên Hệ thống) 

 

 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu là tổ chức) 

Ngày: [Hệ thống tự động trích xuất] 

Tên gói thầu:   [Hệ thống tự động trích xuất] 

Kính gửi: [Hệ thống tự động trích xuất] 

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu:  [Hệ thống tự động trích xuất], Mã số thuế:   [ Hệ thống tự động trích 

xuất] cam kết thực hiện gói thầu    [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:   [Hệ thống 

tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là     

[Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo. 

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là  [Ghi tỷ lệ 

giảm giá, nếu có]. 

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là:    [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn 

bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

Hiệu lực của E-HSDT:     [Hệ thống tự động trích xuất] 

Chúng tôi cam kết: 

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc 

trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá 

trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu 

là hộ kinh doanh); 

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; 

3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời 

điểm đóng thầu; 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu; 

5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh); 

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm 

quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này; 

7. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp 

đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có 

hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về 

hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu(3); 

8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực; 

9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa 

thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết. 

10. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm 
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thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 E-CDNT của E-HSMT; 

11. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu(4); 

12. Trường hợp chúng tôi có các hành vi sau đây thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo 

uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, bị nêu 

tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng 

kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên chúng tôi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ trường 

hợp bất khả kháng, gồm: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút 

E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E- 

HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật 

về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu; 

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 

của Luật Đấu thầu; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không 

ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng”. 
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Mẫu số 02B (webform trên Hệ thống) 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo) 

 

 

Ngày: [Hệ thống tự động trích xuất] 

Tên gói thầu:   [Hệ thống tự động trích xuất] 

Kính gửi: [Hệ thống tự động trích xuất] 

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu:   [Đối với nhà thầu là cá nhân, Hệ thống tự động trích xuất tên cá nhân 

và mã số thuế của cá nhân; đối với nhà thầu là nhóm cá nhân, Hệ thống tự động trích xuất tên của 

các thành viên và mã số thuế theo Mẫu số 02C] cam kết thực hiện gói thầu     [ Hệ thống tự 

động trích xuất] số E-TBMT:  [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E- 

HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là    [Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng 

hợp giá dự thầu kèm theo. 

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là  [Ghi tỷ lệ 

giảm giá, nếu có]. 

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là:    [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn 

bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

Hiệu lực của E-HSDT:     [Hệ thống tự động trích xuất] 

Chúng tôi cam kết: 

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; 

3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời 

điểm đóng thầu; 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu; 

5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm 

quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này; 

7. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, các thành viên trong nhóm cá nhân 

không bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo 

quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho cá nhân (hoặc nhóm cá nhân trong đó có 

nhân sự vi phạm) trúng thầu(3); 

8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực; 

9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa 

thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết. 

10. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm 

thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 E-CDNT của E-HSMT; 

11. Có đủ năng lực sản xuất hàng hóa để thực hiện gói thầu(4); 
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12. Trường hợp chúng tôi có các hành vi sau đây thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo 

uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, bị nêu 

tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng 

kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên chúng tôi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ trường 

hợp bất khả kháng, gồm: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút 

E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E- 

HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật 

về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu; 

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 

của Luật Đấu thầu; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không 

ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng”. 
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Mẫu số 02C (scan đính kèm) 

 

VĂN BẢN THỎA THUẬN 

(Áp dụng đối với nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo) 

 

Ngày: tháng năm  

Căn cứ E-HSMT của gói thầu:  [ghi tên gói thầu] với số E-TBMT: [ghi số thông 

báo mời thầu của gói thầu] 

Chúng tôi gồm có: 

Thành viên thứ nhất: 

Họ và tên:     

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:  

Mã số thuế:    

Địa chỉ:     

Điện thoại:     

Thành viên thứ hai: 

Họ và tên:     

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:  

Mã số thuế:    

Địa chỉ:     

Điện thoại:     

... 

Thành viên thứ n: 

Họ và tên:     

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:  

Mã số thuế:    

Địa chỉ:     

Điện thoại:     

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết văn bản thỏa thuận thành lập nhóm 

cá nhân với các nội dung sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện thành lập nhóm cá nhân để tham dự thầu gói thầu  [ghi 

tên gói thầu] thuộc  [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do  [ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức. 

2. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tham gia độc lập hoặc liên danh với 

cá nhân khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, các thành viên cùng ký hợp đồng 
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và không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong 

hợp đồng. Trường hợp thành viên của nhóm từ chối hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình 

thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong nhóm; 

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác     [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu  [ghi tên gói 

thầu] thuộc  [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] như sau: 

Phân công  [ghi tên cá nhân] làm thành viên đứng đầu nhóm, đại diện cho nhóm trong 

những phần việc sau: 

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số cá nhân để nộp E-HSDT cho cả nhóm. 

[- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, văn 

bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả nhóm; 

- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng  [ghi rõ nội dung các công việc khác 

(nếu có)]. 

Điều 3. Hiệu lực của văn bản thỏa thuận 

1. Văn bản thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Văn bản thỏa thuận chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

- Nhóm cá nhân không trúng thầu; 

- Hủy thầu gói thầu  [ghi tên gói thầu] thuộc  [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] 

theo thông báo của Chủ đầu tư. 

Văn bản thỏa thuận được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên. 

 

 

THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên] 

CÁC THÀNH VIÊN THUỘC NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên] 
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Mẫu số 03 (Webform trên Hệ thống) 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

 

Ngày: [Hệ thống tự động trích xuất] 
 

Gói thầu: [Hệ thống tự động trích xuất ] 

Thuộc dự án/dự toán mua sắm:  [Hệ thống tự động trích xuất] 

Căn cứ (2) [Hệ thống tự động trích xuất] 

Căn cứ(2) [Hệ thống tự động trích xuất] 

Căn cứ E-HSMT Gói thầu:  Hệ thống tự động trích xuất] với số E-TBMT: [Hệ 

thống tự động trích xuất] 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh thứ nhất: [Hệ thống tự động trích xuất] 

Mã số thuế:  [Hệ thống tự động trích xuất]; 

Đại diện là ông/bà:   

Chức vụ:   

Địa chỉ:   

Điện thoại:   

Tên thành viên liên danh thứ hai:   [Hệ thống tự động trích xuất] 

Mã số thuế:    [Hệ thống tự động trích xuất]; 

Đại diện là ông/bà:   

Chức vụ:   

Địa chỉ:   

Điện thoại:   

... 

Tên thành viên liên danh thứ n:    [Hệ thống tự động trích xuất] 

Mã số thuế:    [Hệ thống tự động trích xuất]; 

Đại diện là ông/bà:   

Chức vụ:   

Địa chỉ:   

Điện thoại:   

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung 

sau: 
 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu [Hệ thống 

tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm  [Hệ thống tự động trích xuất]. 
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2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói 

thầu này là:    [Ghi tên của liên danh]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh 

với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền 

từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên 

của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó 

bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác     [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu   [Hệ thống tự 

động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm    [Hệ thống tự động trích xuất] đối với từng 

thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh: 

Các bên nhất trí phân công   [Hệ thống tự động trích xuất thành viên lập liên danh] 

làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3): 

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh. 

[- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, văn 

bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng  [ghi rõ nội dung các công việc khác 

(nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo 

bảng dưới đây (4): 
 

 

STT 
Tên các thành viên 

trong liên danh 

Nội dung công việc 

đảm nhận 

Tỷ lệ % giá trị đảm 

nhận so với tổng giá 

dự thầu 

1 Tên thành viên đứng đầu liên danh 

(Hệ thống tự động trích xuất) 

-    

-    

-  % 

-  % 

2 Tên thành viên thứ 2 -    

-    

-  % 

-  % 

.... .... .... ...... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc 

của gói thầu 
100% 



67  

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

- Hủy thầu gói thầu  [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm   

[Hệ thống tự động trích xuất] theo thông báo của Chủ đầu tư. 

Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên. 

 

 

ĐẠI DIÊN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[xác nhận, chữ ký số] 

 

 

ĐẠI DIÊN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[xác nhận, chữ ký số] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải 

nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm 

chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với phần tham dự thầu. 

(2) Hệ thống tự động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 

(3) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu. 

(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng 

thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên, 

kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các 

hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu 

số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương này hoặc theo các 

công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các 

công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này. 
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Mẫu số 05A (webform trên Hệ thống) 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIÊN (1) 

(áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 

Tên nhà thầu:  [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 
 

Tên và số hợp đồng [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng(3) 
[ghi tổng giá hợp đồng theo số 

tiền và đồng tiền đã ký] 

Tương đương  VND 

Trường hợp là thành viên 

liên danh, ghi tóm tắt phần 

công việc đảm nhận trong 

liên danh và giá trị phần hợp 

đồng mà nhà thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt 

phần công 

việc đảm 

nhận trong 

liên danh] 

[ghi phần trăm 

giá trị phần hợp 

đồng đảm nhận 

trong tổng giá hợp 

đồng; số tiền và 

đồng tiền đã ký] 

Tương đương  VND 

Tên dự án/dự toán mua sắm: 
[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê 

khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

1. Loại hàng hóa [ghi thông tin trong hợp đồng] 

2. Chủng loại, lĩnh vực hàng 

hóa 
[ghi thông tin chủng loại, lĩnh vực nếu có] 

3. Mã HS [ghi thông tin về mã HS nếu có] 

4. Về giá trị hợp đồng đã 

thực hiện(3) 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

5. Về quy mô thực hiện [ghi thông tin trong hợp đồng] 

6. Các đặc tính khác [ghi các thông tin khác (nếu có)] 
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Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT. 

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. 
Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này. 

(1) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu. 

(2) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá quy 

định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá. 
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Mẫu số 05B (webform trên Hệ thống) 

 

KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 

Tên nhà thầu:  [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy):  [Điền số lượng nhà máy] 

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây: 
 

Tên nhà máy: [Ghi tên nhà máy] 

Địa chỉ: [Ghi địa chỉ nhà máy] 

Tổng mức đầu tư: [Ghi tổng mức đầu tư] 

Công suất thiết kế: [Ghi công suất thiết kế] 

Công suất thực hiện: [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất] 

Sản lượng sản xuất cao nhất 

của 01 tháng hoặc 01 năm 

trong vòng 05 năm gần nhất 

tính đến thời điểm đóng thầu. 

 

 

[Ghi sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng hoặc 01 năm] 

Tiêu chuẩn sản xuất: [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có] 

Số lao động đang làm việc: [Ghi tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy] 

Ghi chú: 

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. 

Nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa được kê khai trong 

Mẫu này. 
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Mẫu số 07 (webform trên Hệ thống) 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY 

KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ (1) 

 

Tên nhà thầu:   

Ngày:   

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):  

 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương III 

 Không có hoặc có 01 hợp đồng (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không 

hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh 

giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

 Có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn 

thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm  [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh 

giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

 

 

Năm 

Phần việc 

hợp đồng 

không hoàn 

thành 

 

Mô tả hợp đồng 

Tổng giá trị hợp 

đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá hối 

đoái, giá trị tương 

đương bằng VND) 

  
Mô tả hợp đồng:   

Tên Chủ đầu tư:    

Địa chỉ:    

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, 

PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Chủ đầu 

tư, tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao 

tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi 

là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng 

thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 
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Mẫu số 08 (webform trên Hệ thống) 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu:   

Ngày:   

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):  
 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày  tháng  đến ngày 

 tháng  (nhà thầu điền nội dung này) 

Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E- 

HSMT (Hệ thống tự động trích xuất trên cơ sở năm tài chính 

của nhà thầu) 

Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản 
   

Tổng nợ 
   

Giá trị tài sản ròng 
   

Doanh thu hằng năm 

(không bao gồm thuế 

VAT) 

   

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) (2) 

 

(Hệ thống tự động tính) 

Lợi nhuận trước thuế 
   

Lợi nhuận sau thuế 
   

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

(2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia 

tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được 

cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó 

(chưa bao gồm thuế VAT). 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm 

(không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. 

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh 

thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có 

số liệu tài chính. 
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Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được trích xuất từ hồ sơ năng lực của 

nhà thầu. Trường hợp nhà thầu nhận thấy doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) trong 

hồ sơ năng lực của nhà thầu chưa được Hệ thống cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng 

năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp 

với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường 

hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong 

quá trình đối chiếu tài liệu như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên 

quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên 

danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công 

ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp 

được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận 

của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa 

vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện 

tử tại thời điểm đóng thầu. 
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Mẫu số 09A (webform trên Hệ thống) 

 

PHẠM VI CÔNG VIÊC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan) 
 

 

 

STT 

 

Tên nhà 

thầu phụ(2) 

 

Phạm vi 

công việc(3) 

 

Khối lượng 

công việc(4) 

 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc văn 

bản thỏa thuận với 

nhà thầu phụ(6) 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

… 
     

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo Mẫu 

này. Đối với gói thầu của dự án thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số tổ chức đấu thầu trong nước, nhà thầu trong nước được sử dụng nhà thầu phụ là nhà thầu 

nước ngoài đối với phần công việc đặc thù mà nhà thầu trong nước chưa thực hiện được hoặc cần 

chuyển giao công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Đấu thầu. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được 

cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm 

vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc đã kê 

khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài 

liệu này trong E-HSDT; trường hợp chưa xác định được tên nhà thầu phụ thì để trống cột này. 
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Mẫu số 09B (webform trên Hệ thống) 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN 

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIÊC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

 

 

STT 
Tên công ty con, 

công ty thành viên(2) 

Công việc đảm 

nhận trong gói 

thầu(3) 

Giá trị % so với giá 

dự thầu(4) 

 

Ghi chú 

1 
    

2 
    

… 
    

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động 

công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại 

bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, 

công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không 

phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá 

dự thầu. 
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Mẫu số 10A (webform trên Hệ thống) 

BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP (*) 

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư 

 

 

 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

Danh mục hàng 

hóa 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính 

 

 

 

 

 

Khối lượng 

 

 

 

 

Địa điểm 

dự án 

Ngày giao hàng 
Ngày giao hàng do 

nhà thầu đề xuất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu 

lực hoặc kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu giao 

hàng đối với trường 

hợp giao hàng nhiều 

lần] 

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 
       

2 
       

3 
       

… 
       

Ghi chú: 

Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) 

nhà thầu tự điền. 

Cột (8): Nhà thầu điền 
(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất 

thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng 

thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
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Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống) 

ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU 

 

 

 

STT 

 

 

Danh mục hàng hóa 

 

Ký mã 

hiệu 

 

Nhãn 

hiệu 

 

Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

 

Hãng sản 

xuất 

Cấu 

hình, 

tính 

năng kỹ 

thuật cơ 
bản 

 

Đơn vị 

tính 

 

 

Khối lượng 

 

 

Mã HS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Hàng hóa thứ 1          

2 Hàng hóa thứ 2          

…           

n Hàng hóa thứ n          

 

Ghi chú: 

- Cột (1), (2), (9), (10): Hệ thống tự động trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà 

thầu tự điền. 

- Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): Nhà thầu tự điền. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E- 

HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. 

Ví dụ: nhà thầu kê khai trong Mẫu này Ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”, xuất xứ: “theo đề xuất kỹ thuật”… thì 

E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. 

Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu 

ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. 

- Cột (11): Hệ thống tự trích xuất (nếu có). Trường hợp cột này bỏ trống và nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê. 

- Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C). 



78  

Mẫu số 11.1 (webform trên Hệ thống) 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

(Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này) 

I. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói 
 

 

 

STT 

 

Nội dung 

 

Giá dự thầu 

 

1 

 

Giá dự thầu của hàng hóa 
(M) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1A] 

2 Dịch vụ liên quan 
(I) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A] 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 

(M) + (I) 

[Hệ thống tự tính] 
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Mẫu số 11.2 (webform trên Hệ thống) 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

(Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.2 Chương này) 

 

I. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói 
 

 

STT 

 

Nội dung 

 

Giá dự thầu 

 

1 

 

Hàng hóa sản xuất gia công trong nước 
(M1) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2A] 

 

2 

 

Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài 
(M2) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2A] 

3 Dịch vụ liên quan 
(I) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A] 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 

(M1) + (M2) + (I) 

[Hệ thống tự tính] 
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Mẫu số 12.1A (webform trên Hệ thống) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói) 

 

 

 

STT 

 

Danh mục hàng 

hóa 

 

Ký mã 

hiệu 

 

Nhãn 

hiệu 

 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 
thổ) 

 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu 

hình, 

tính 

năng kỹ 

thuật 

cơ bản 

 

Đơn vị 

tính 

 

Khối 

lượng 

 

Mã 

HS 

Đơn giá 

dự thầu 

(đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có)) 

 

Thành tiền 

đã bao gồm thuế, phí, lệ 

phí (nếu có)) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(10)x(12) 
 Hàng hóa thứ 1           M1 
 ….            

 Hàng hóa thứ n           Mn 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (M) 

Ghi chú: 

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung 

cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 

(12) : Nhà thầu điền; 

(13) : Hệ thống tự tính. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 
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Mẫu số 12.2A (webform trên Hệ thống) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói) 

I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam 
 

 

 

 

 

 

ST 

T 

 

 

 

 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

 

 

 

 

 

Ký 

mã 

hiệu 

 

 

 

 

 

Nhã 

n 

hiệu 

 

 

 

 

 

Năm 

sản 

xuất 

 

 

 

 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

 

 

 

 

 

Hãng 

sản 

xuất 

 

 

 

Cấu 

hình, 

tính 

năng 

kỹ 

thuật 

cơ bản 

 

 

 

 

 

Đơ 

n vị 

tính 

 

 

 

Khối 

lượng 

[ghi 

theo 

phạm 

vi cung 

cấp] 

 

 

 

 

 

Mã 

HS 

 

 

 

 

Đơn 

giá 

EX 

W 

 

 

 

 

 

Giá 

EXW 

Chi phí 

vận 

chuyển, 

bảo hiểm 

và các 

dịch vụ 

khác (đã 

bao gồm 

thuế VAT) 

để vận 

chuyển 

hàng hóa 

đến địa 
điểm dự án 

 

 

 

Thành tiền 

không bao 

gồm thuế tiêu 

thụ đặc biệt 

(nếu có), thuế 

VAT 

Thuế 

tiêu thụ 

đặc biệt 

(nếu có), 

thuế 

VAT 

phải nộp 

trong 

trường 

hợp nhà 

thầu 

được 

trao hợp 
đồng 

 

 

 

Thành tiền 

đã bao gồm 

thuế tiêu thụ 

đặc biệt (nếu 

có), thuế 

VAT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(10)x 

(12) 

(14) (15)=(13)+(1 
4) 

(16) (17)=(15)+(1 
6) 

                 

Tổng 
(M*) 

 
(M1) 

 

Ghi chú: 

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung 

cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 

(12) , (14), (16): Nhà thầu điền; 
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(13) , (15), (17): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 16) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị 

trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT. 

 

II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

T 

T 

 

 

 

 

 

 

 

Da 

nh 

mụ 

c 

hà 

ng 

hó 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký 

mã 

hiệ 

u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhã 

n 

hiệ 

u 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nă 

m 

sản 

xuấ 

t 

 

 

 

 

 

 

Xuấ 

t xứ 

(qu 

ốc 

gia, 

vùn 

g 

lãn 

h 

thổ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hã 

ng 

sản 

xuấ 

t 

 

 

 

 

 

 

 

Cấu 

hình, 

tính 

năng 

kỹ 

thuật 

cơ 

bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn 

vị 

tính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối 

lượn 

g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã 

HS 

 

 

 

 

 

Đơn 

giá 

bao 

gồm 

thuế, 

phí, lệ 

phí 

liên 

quan 

đến 

nhập 

khẩu 

 

 

 

Thuế 

, phí, 

lệ 

phí 

liên 

quan 

đến 

nhập 

khẩu 

đối 

với 

một 

đơn 

vị 

hàng 

hóa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn giá 

không bao 

gồm thuế, 

phí liên 

quan đến 

nhập khẩu 

 

 

 

 

 

 

 

Giá từng 

hạng mục 

không bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

liên quan 

đến nhập 

khẩu 

Chi 

phí 

vận 

chuyể 

n, bảo 

hiểm 

và các 

dịch 

vụ 

khác 

(đã 

bao 

gồm 

thuế 

VAT) 

ở Việt 

Nam 

để vận 

chuyể 

n hàng 

hóa 

đến 
địa 

 

Thành 

tiền 

không 

bao 

gồm 

thuế, 

phí, lệ 

phí liên 

quan 

đến 

nhập 

khẩu, 

thuế 

tiêu thụ 

đặc biệt 

(nếu 

có), 

thuế 

VAT 

 

 

 

 

 

Thuế, 

phí, lệ 

phí liên 

quan 

đến 

nhập 

khẩu 

đối với 

từng 

hạng 

mục 

 

 

 

 

 

 

Thuế 

tiêu 

thụ 

đặc 

biệt 

(nếu 

có), 

thuế 

VAT 

 

 

 

 

 

 

Thành tiền 

bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí liên 

quan đến 

nhập khẩu, 

thuế tiêu 

thụ đặc biệt 

(nếu có), 

thuế VAT 
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               điểm 

dự án 

    

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) =(12)- 

(13) 

(15) 

=(10)x(14) 

(16) (17) 

=(15)+( 
16) 

(18) 

=(10)x( 

13) 

(19) (20) 

=(17)+(18)+ 
(19) 

                    

Tổng 
(M*) 

  
(M2) 

Ghi chú: 

Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng 

cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 

(12), (13), (16), (19): nhà thầu điền; 

(14) , (15), (17), (18), (20): Hệ thống tự tính; Thành tiền (M*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt 

(nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), 

thuế VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm 

giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT. 

Mẫu số 13A (webform trên Hệ thống) 

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo đơn giá) 

 

 

STT 

 

Mô tả dịch vụ 

 

Khối lượng 

mời thầu 

 

Đơn vị tính 

 

Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

 

Ngày hoàn 

thành dịch vụ 

 

Đơn giá dự 

thầu 

 

Thành tiền 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (Cột 3x7) 
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1 
       

2 
       

..        

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (I) 

Ghi chú: 

- Cột (1) đến (6): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (3) nhà thầu tự điền. 

- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí). 

- Cột (8): Hệ thống tự tính. 
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Mẫu số 14A (webform trên Hệ thống) 

 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 

(Áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 

 

 

 

STT 

 

 

Danh mục 

 

Đơn vị 

tính 

 

 

Khối lượng 

 

Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 

xuất xứ 

 

 

Nhà cung cấp 

 

 

Đơn giá 

 

Thành tiền (đã 

bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  

 

Ghi chú: 

- Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay thế theo hướng dẫn tại Mục 15.10 E-CDNT 

và Mục 4 Chương III. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền. 

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E- HSDT, xếp hạng 

nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng 

cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
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Mẫu số 14B (webform trên Hệ thống) 

 

 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 

(Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 

 

 

 

STT 

 

 

Danh mục 

 

Đơn vị 

tính 

 

 

Khối lượng 

 

Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 

xuất xứ 

 

 

Nhà cung cấp 

 

 

Đơn giá 

 

Thành tiền (đã 

bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  

 

Ghi chú: 

- Các cột (1), (2), (3), (4): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) nhà thầu 

tự điền. 

- Nhà thầu điền vào các cột (5), (6), (7), (8). 

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E-HSDT, xếp hạng 

nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng 

cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
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Mẫu số 15A (webform trên Hệ thống) 

 

BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

Nhà thầu chỉ được hưởng ưu đãi đối với các nội dung mà nhà thầu kê khai theo bảng dưới đây. Trường hợp nhà thầu không tích chọn thì không 

được hưởng ưu đãi về nội dung này. 

 

 

 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

 

Tên hàng hóa 

Xuất xứ 

[ghi tên 

quốc gia, 

vùng 

lãnh thổ, 

ký mã 

hiệu, 

nhãn 

hiệu, 

hãng sản 

xuất] 

 

 

Hàng hóa có chi phí sản 

xuất trong nước từ 30% trở 

lên 

Hàng hóa của cơ sở sản 

xuất có từ 50% lao 

động là người khuyết 

tật, thương binh, dân 

tộc thiểu số có hợp đồng 

lao động với thời gian 

thực hiện hợp đồng từ 

03 tháng trở lên và đến 

thời điểm đóng thầu 

hợp đồng vẫn còn hiệu 

lực 

Hàng hóa là sản phẩm 

đổi mới sáng tạo của 

mình quy định tại khoản 

4 Điều 6 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP mà sản 

phẩm lần đầu được sản 

xuất và đủ điều kiện để 

đưa ra thị trường trong 6 

năm gần đây; sản phẩm 

quy định tại điểm i 

khoản 1 Điều 10 của 

Luật Đấu thầu 

 

 

Kê khai chi phí 

trong nước 

Tỷ lệ chi phí 

sản xuất 

trong nước 
dưới 50% 

Tỷ lệ chi phí 

sản xuất 

trong nước 
trên 50% 

Theo 

Mẫu 

15B 

Theo 

Mẫu 

15C 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Hàng hóa thứ 1  □ □ □ □ □ □ 

2 Hàng hóa thứ 2  □ □ □ □ □ □ 

… …        

n Hàng hóa thứ n  
□ □ 

□ □ □ □ 

 

 

 

Ghi chú: 

(1), (2): Hệ thống tự động trích xuất từ Mẫu số 12.1 hoặc Mẫu số 12.2. 
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(3), (4), (5), (6): Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa. (Trường hợp nhà thầu tích chọn vào cột (3) hoặc (4) thì Hệ thống 

cho phép nhà thầu chọn cột (5), (6), (7), (8)). 

(7) , (8): Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 30% trở lên nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong nước theo Mẫu số 15B 

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc Mẫu số 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam). 
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Mẫu số 15B (webform trên Hệ thống) 

 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI 

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) 

 

 

 

STT 

 

 

Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng 

hóa trong E-HSDT 

Giá trị thuế các 

loại 

Kê khai các chi phí 

nhập ngoại 

Chi phí sản xuất 

trong nước 

Tỷ lệ % chi phí 

sản xuất trong nước 

(I) (II) (III) 
G* = (I) – (II) – 

(III) 

D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hàng hóa thứ 1      

2 Hàng hóa thứ 2      

… …      

n Hàng hóa thứ n      

 

Ghi chú: 

(1) : Hệ thống tự động trích xuất các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (7) của Mẫu số 15A. 

(2): Hệ thống tự động trích xuất đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5), (6): Hệ thống tự tính. 
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Mẫu số 15C (webform trên Hệ thống) 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 

 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

 

Tên hàng hóa 

 

 

 

Nhà thầu là nhà thương 

mại 

 

 

 

Nhà thầu là 

nhà sản xuất 

 

Chi phí 

sản xuất 

trong 

nước 

 

Tỷ lệ % chi phí 

sản xuất trong nước 

 

Nhà thầu là nhà thương mại 

 

Nhà thầu là nhà sản xuất 

Giá chào 

của hàng 

hóa (I) 

Giá trị 

thuế các 

loại(2) 

(II) 

Giá xuất 

xưởng (giá 

EXW) của 
hàng hóa) (G) 

 

G* 

 

D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 

D(%)=G*/G 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Hàng hóa thứ 1       

2 Hàng hóa thứ 2       

… …       

n Hàng hóa thứ n       

 

Ghi chú: 

(1) Hệ thống tự động trích xuất các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (8) của Mẫu số 15A 

Trường hợp nhà thầu là nhà thương mại, Hệ thống trích xuất giá chào của hàng hóa, nhà thầu kê khai chi phí sản xuất trong nước và giá trị thuế 

các loại 

Trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất, Hệ thống trích xuất giá xuất xưởng, nhà thầu kê khai chi phí sản xuất trong nước. 



 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

 

(xem tài liệu đính kèm)

maivhp.cd@vietsov.com.vn
Typewritten text
Chú ý: Trường hợp có sự khác biệt về số lượng và danh mục và phụ lục, yêu cầu nhà thầu chào số
 lượng theo Danh mục đính kèm. Phụ lục đính kèm Yêu cầu kỹ thuật chỉ dể tham khảo đặc tính kỹ thuật.



 

PHẦN 3. ĐIỀU KIÊN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

 

 

Mẫu số 16. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 

Mẫu số 17. Biểu mẫu hợp đồng 

Mẫu số 18: Mẫu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 



 

Mẫu số 16 

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

 

 

Kính gửi: Ông/Bà …. 

Giám đốc Công ty …. 

Tel: … Fax: … 

Về việc cung cấp “…” gói thầu sô ́ … 

 

Trên cơ sở: 

● Hồ sơ dự thầu gói thầu số ... ngày ... v/v ...; 

● Biên bản họp đàm phán thương thảo hợp đồng ngày ...; 

● Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu được Lãnh đạo XNXL KS&SC phê duyệt ngày 
... 

Bằng công văn này, XNXLKS&SC thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro thông báo 

Quý Công ty đã trúng thầu gói thầu trên với các điều kiện sau: 

1. Giá trị trúng thầu: … VND 

2. Loại hợp đồng: …. 

3. Thời hạn giao hàng: toàn bộ hàng hóa được giao trong vòng ….. 

4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng:.. giá trị trúng thầu, tương đương số tiền … VNĐ (bằng 

chữ: …) và hiệu lực đến hết ngày … 

5. Điều kiện thanh toán: trong vòng 21 ngày làm việc, XNXL KS&SC sẽ thanh toán 

100% giá trị hợp đồng bằng chuyển khoản sau khi Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ Hợp 

đồng và XNXL KS&SC nhận được toàn bộ chứng từ thanh toán hợp lệ như quy định 

trong Hợp đồng. 

6. Các điều khoản điều kiện khác của hợp đồng theo nội dung đã được Hai Bên đàm phán 

và thoả thuận. 

XNXL KS&SC sẽ hoàn thiện hợp đồng và hoàn tất thủ tục ký hợp đồng với Quý Công ty 

trong thời gian sớm nhất. Đề nghị Quý Công ty gửi văn bản xác nhận kết quả trúng thầu trong 

vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư này. 

Đồng thời mở Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo giá trị như trên. Thời hạn gửi bảo đảm 

trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư này, nơi gửi: P.Thương Mại 

(maivhp.cd@vietsov.com.vn) – XNXL KS&SC số 67, đường 30/4, Phường Rạch Dừa, TP. 

Hồ Chí Minh. Bảo lãnh dự thầu sẽ được hoàn trả sau khi Vietsovpetro nhận được Bảo đảm 

thực hiện hợp đồng. 

Kính thư! 

GIÁM ĐỐC 

mailto:(maivhp.cd@vietsov.com.vn


 

Nơi nhận: 

− Như trên; 

− Lưu VP; PTM. 

− Người thực hiện: Xác nhận của Nhà thầu 

 

 

Họ tên:  

Chức danh:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ: 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

⎯  ⎯ 

HỢP ĐỒNG 

SỐ …………………… 

VẬT TƯ VÀ PHỤ TÙNG CHO THIẾT BỊ RẢI CÁP NGẦM NĂM 2026 

DỰ ÁN: LÔ 09-1 

ĐƠN HÀNG: VT-1727/26-XL-TTH 

(Sử dụng Quota Lô 09-1) 

Mẫu số 17a 

- Nhu cầu mua sắm của Xí Nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình 

khai thác dầu khí (XNXLKS&SC) thuộc LD Việt Nga Vietsovpetro. 

- “Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu” gói thầu số   đã được lãnh đạo 

XNXLKS&SC phê duyệt ngày  (Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 

rộng rãi trong nước). 

- Khả năng cung cấp của Công ty   

Hôm nay, ngày   tháng  năm   , các bên gồm 

 

BÊN A (Bên mua): Liên Doanh Việt Nga Vietsovpetro 

Địa chỉ : 105 Lê Lợị, Phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh. 

Điện thoại : 0254.839871 (3418) Fax: 0254.839796 

Tài khoản số ...................... tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN Vũng Tàu 

Mã số thuế : …….. 

Đại diện là : Ông ................................. Chức vụ: Giám Đốc XNXLKS&SC 

(Theo giấy ủy quyền số …../UQ-PL ngày …/…./20…. của Tổng giám đốc VSP) 

BÊN B (Bên bán): CÔNG TY 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

Tài khoản số: 

Mã số thuế: 

Đại diện là: 

Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện như sau: 

 

Điều 1: Đối tượng hợp đồng 

1.1 Bên B đồng ý bán, Bên A đồng ý mua Vật tư và phụ tùng cho thiết bị rải cáp ngầm (sau 

đây gọi tắt là hàng hóa) với số lượng, quy cách & giá cả như sau: 



 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
ĐVT SL 

Xuất xứ, 

ký mã hiệu 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1 
      

… 
      

 

Tổng giá trị hợp đồng (đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ 

phí phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam nhưng không bao gồm 

thuế NK & thuế GTGT của hàng nhập khẩu ghi trên tờ khai 

Hải quan) 

 

1.2 Giá đề cập ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng này là giá thỏa thuận của hai bên, bao gồm 

tất cả chi phí, thuế, phí và thuế GTGT để giao hàng hóa tại kho của Bên A tại số 67 Đường 

30/4, Phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh. 

1.3 Giá trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực. 

1.4 Thuế GTGT ghi ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng khi thanh toán có thể được điều chỉnh 

theo Luật thuế GTGT hiện hành tại thời điểm thanh toán. Tuy nhiên, việc điều chỉnh thuế 

GTGT này không được làm cho tổng giá trị thanh quyết toán của hợp đồng vượt quá giá 

trị hợp đồng (đã bao gồm GTGT) 

1.5 Bên B tự chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu. Bên A cho phép 

Bên B được sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A đã đăng ký tại Hải quan Vũng Tàu 

để làm thủ tục nhập khẩu và hỗ trợ Bên B về mặt giấy tờ trong việc sử dụng hạn mức 

nhập khẩu của Bên A (Quota 09-1) cho lô hàng nhập khẩu của hợp đồng này để Bên B 

xin miễn thuế nhập khẩu theo quy dịnh cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. 

1.6 Ðể thuận tiện cho việc thông quan, làm các thủ tục miễn thuế nhập khẩu, hàng hóa Bên 

B nên nhập về cảng Vũng Tàu. Bên A không chịu trách nhiệm trả tiền thuế cho Bên B 

trong trường hợp nếu Bên B nhập hàng hóa về cảng khác mà không làm được thủ tục 

miễn thuế hoặc Bên B không sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A. 

1.7 Giá trị thanh toán không bao gồm bất kỳ khoản chi phí thuế phát sinh nào (nếu có). 

Điều 2: Chất lượng va ̀ đặc tính kỹ thuật, đóng gói va ̀ chứng chỉ của hàng hóa 

2.1 Hàng hóa do bên B cung cấp phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, được sản xuất 

từ năm 2025 trở về sau. 

2.2 Hàng hóa phải có ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật, hãng/ nước sản xuất và đảm bảo các đặc 

tính kỹ thuật như quy định tại mục 1.1, Điều 1 Hợp đồng này và Hồ sơ dự thầu của Bên 

B. 

2.3 Hàng hóa được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được bảo vệ để đảm 

bảo cho hàng hóa không bị hư hại trong quá trình vận chuyển, đảm bảo thuận tiện việc 

bảo quản trong kho, vận chuyển, xếp dỡ. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong 

trường hợp hàng hóa bị mất mát, hư hỏng, đổ vỡ do đóng gói hàng hóa không phù hợp, 

đúng quy cách. 

2.4 Chứng chỉ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Theo YCKT. 

Điều 3: Thời hạn cung cấp 



 

Bên B sẽ giao toàn bộ hàng hóa và giấy tờ quy định tại mục 2.4, Điều 2 của Hợp đồng 

này kèm theo hóa đơn GTGT cho Bên A trong vòng: 90 ngày lịch kể từ ngày ký hợp 

đồng. 

Thời hạn giao hàng: ... 

Số lần giao hàng: … lần. 

Điều 4: Giao nhận hàng hóa 

4.1 Địa điểm giao hàng: Hàng hóa được giao tại kho của Bên A “Số 67 Đường 30/4, Phường 

Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh”. Mọi chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho Bên A sẽ do 

Bên B chịu. Dỡ hàng hóa từ phương tiện của Bên B do Bên A đảm nhận bằng phương 

tiện, nhân lực, chi phí của mình. 

4.2 Thông báo giao hàng: Trước khi giao hàng 03 ngày làm việc, Bên B phải gửi thông báo 

giao hàng bằng công văn đính kèm bản sao hợp đồng cho Giám Đốc XN Xây lắp, c/c cho 

Giám Đốc XN Dịch vụ, đồng thời sao gửi cho P. Vật Tư, P. Thương mại, Xưởng Điện-

Máy Xây dựng để biết và bố trí nhân lực, phương tiện nhận hàng. 

4.3 Chứng từ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Hàng hoá khi giao phải kèm theo các giấy tờ liên 

quan như mục 2.4 Điều 2 và Hóa đơn giá trị gia tăng. 

4.4 Giao nhận, nghiệm thu: Khi giao nhận hàng hóa, hai bên tiến hành kiểm tra chất lượng, 

số lượng hàng hóa và lập biên bản giao nhận ghi rõ số lượng, chất lượng từng hạng mục 

hàng hóa. Biên bản này phải được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký (Bên A ủy 

quyền cho Lãnh đạo Phòng Vật Tư, Xưởng Điện-Máy Xây dựng – XNXL KS&SC theo 

dõi việc thực hiện Hợp đồng và ký biên bản giao nhận nói trên) và phải được lập trong 

vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày giao nhận hàng hóa. 

4.5 An toàn lao động: Khi đến giao hàng cho Bên A, người và phương tiện của Bên B phải 

tuân thủ theo các nội quy về an toàn lao động của Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

và theo hướng dẫn cụ thể của Cán bộ Bên A (Bên A ủy quyền cho Phòng Vật tư và Phòng 

Kỹ thuật sản xuất kiểm soát việc tuân thủ an toàn này). Trường hợp cần thiết Bên A có 

thể huy động thêm các Phòng, Ban liên quan. 

4.6 Bên A có quyền từ chối nhận hàng hóa nếu hàng hóa khi giao không thỏa mãn các điều 

khoản trong Hợp đồng này. 

4.7 Người của Bên B cử đến khi giao hàng hóa phải có giấy giới thiệu hoặc ủy quyền. 

4.8 Bên B tự chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu. Bên A cho phép 

Bên B được sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A đã đăng ký tại Hải quan Vũng Tàu 

để làm thủ tục nhập khẩu và hỗ trợ Bên B về mặt giấy tờ trong việc sử dụng hạn mức 

nhập khẩu của Bên A (Quota 09-1) cho lô hàng nhập khẩu của hợp đồng này để Bên B 

xin miễn thuế nhập khẩu theo quy dịnh cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. 

4.9 Ðể thuận tiện cho việc thông quan, làm các thủ tục miễn thuế nhập khẩu, hàng hóa Bên 

B nên nhập về cảng Vũng Tàu. Bên A không chịu trách nhiệm trả tiền thuế cho Bên B 

trong trường hợp nếu Bên B nhập hàng hóa về cảng khác mà không làm được thủ tục 

miễn thuế hoặc Bên B không sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A. 

Điều 5: Trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng 

5.1 Nếu Bên B giao chậm một phần hoặc toàn bộ hàng hóa so với thời hạn quy định ở Điều 

3 của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày tổng giá trị Hợp đồng bị vi phạm 

cho 10 ngày lịch đầu tiên; phạt thêm 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo cho đến 



 

khi tổng số tiền phạt lên tới 8% tổng giá trị Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương 

hủy bỏ Hợp đồng. 

5.2 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 30 ngày so với thời gian giao hàng tại Điều 3 của hợp 

đồng này, thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% tổng giá trị Hợp đồng vi 

phạm và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng. 

5.3 Nếu Bên B không giao hàng hóa thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá 

trị Hợp đồng và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ Hợp đồng hoặc Bên A có quyền 

mua hàng hóa từ Bên thứ ba và Bên B phải thanh toán phần chi phí chênh lệch so với giá 

trị Hợp đồng này cho Bên A trên cơ sở hóa đơn thanh toán cho Bên thứ ba. 

5.4 Nếu Bên B giao hàng hóa không đảm bảo chất lượng như quy định tại Điều 2 của Hợp 

đồng này thì Bên A có quyền không nhận hàng hóa và phạt Bên B theo mức phạt không 

giao hàng hóa như ghi ở điều 5.2 Hợp đồng này. 

5.5 Tổng số tiền phạt mà Bên B phải chịu sẽ được Bên A tự động khấu trừ trong quá trình 

thanh toán. Giá trị Hợp đồng bị vi phạm là giá trị không bao gồm thuế GTGT. Để thu hồi 

khoản tiền phạt vi phạm, Bên A có quyền: 

− Khấu trừ tiền phạt từ tiền thanh toán đợt hàng hóa đã giao của hợp đồng này. 

− Yêu cầu ngân hàng cấp Bảo đàm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền phạt 

vi phạm mà Bên B đã mở bảo lãnh cho Bên A. 

− Khấu trừ tiền thanh toán của hợp đồng khác giữa Bên A và Bên B (nếu có). 

− Bằng văn bản yêu cầu Bên B phải thanh toán cho Bên A. 

− Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho 

Bên A trong trường hợp vi phạm hợp đồng. 

5.6 Nếu Bên B đơn phương hủy bỏ Hợp đồng, Bên B phải thanh toán tiền phạt vi phạm Hợp 

đồng cho Bên A với mức phạt là 8% (tám phần trăm) trên tổng giá trị của Hợp đồng này. 

 

Điều 6: Bảo hành 

6.1 Hàng hóa phải được cung cấp Giấy chứng nhận bảo hành trong vòng tối thiểu là 12 tháng 

tháng kể từ ngày giao hàng. 

6.2 Trong thời hạn bảo hành, nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa 

thì Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc 

xác minh sai sót về chất lượng phải được tiến hành không chậm quá 15 ngày kể từ ngày 

Bên B nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, có kết luận rõ 

ràng về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó thuộc 

về bên nào. 

6.3 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân hỏng hóc hàng hóa do lỗi của 

Bên B thì Bên B phải tiến hành sửa chữa xong các sai sót về chất lượng hoặc cam kết đổi 

lại hàng mới cho Bên A trong trường hợp hư hỏng không sửa chữa được. 

6.4 Bên B bằng chi phí của mình đổi lại hàng hóa mới đạt yêu cầu về chất lượng và giao hàng 

cho Bên A trong vòng 02 tuần kể từ ngày Bên B cam kết đổi hàng theo khoản 6.3, Điều 

6 Hợp đồng này. 

6.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hàng hóa hoặc đổi lại hàng hóa mới bị chậm so với thời 

hạn quy định tại khoản 6.3 và 6.4, Điều 6 Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo 

mức phạt giao hàng chậm như quy định tại khoản 5.1, Điều 5 Hợp đồng này. 



 

6.6 Hàng hóa sau khi thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ được Bên B bảo hành … tháng kể từ 

ngày giao hàng thay thế. 

Điều 7: Thanh toán 

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng bằng chuyển khoản qua ngân hàng 

trong vòng 21 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận đủ bộ chứng từ thanh toán cho hàng 

hóa đã giao bao gồm: 

− Công văn đề nghị thanh toán của Bên B (bản gốc) 

− Hóa đơn GTGT (bản gốc) 

− 02 Hóa đơn thuế GTGT (02 bản gốc), đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam, trong 

đó: 

▪ Hóa đơn số 01: Cho giá trị hàng hóa được miễn thuế GTGT và thuế nhập khẩu ở 

khâu nhập khẩu; trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng 

thuế suất, số thuế GTGT không ghi và được gạch bỏ. 

▪ Hóa đơn số 02: Cho phần phát sinh chênh lệch giữa giá trị hàng hóa đã khai báo tại 

khâu nhập khẩu và giá trị hàng hóa ghi trong Hợp đồng này; trên hóa đơn ghi thuế 

suất, số thuế GTGT phù hợp với quy định hiện hành. 

Thông tin ghi trên hóa đơn như sau: 

1. Tên người mua hàng: bỏ trống, không ghi. 

2. Tên đơn vị: LIÊN DOANH VIỆT- NGA VIETSOVPETRO 

3. Địa chỉ: Số 105 Lê Lợi, P. Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. 

4. Mã số thuế: 3500102414 

− Biên bản giao nhận hàng hóa ghi tại mục 4.4, Điều 4 Hợp đồng này. 

− Các chứng chỉ, tài liệu ghi tại mục 2.4, Điều 2 Hợp đồng này. 

− Tờ khai Hải quan (bản sao). 

Điều 8: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

8.1. Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát 

hành bảo lãnh cho Công ty  với giá trị   (tương đương 5% giá trị hợp 

đồng) để đảm bảo thực hiện Hợp đồng là phần hợp nhất không thể tách rời Hợp đồng này 

(Bên A giữ bản gốc). 

8.2. Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này có hiệu lực cho đến thời điểm Bên B hoàn thành 

nghĩa vụ giao hàng và chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành. 

8.3. Nếu Bên B từ chối không thực hiện Hợp đồng sau khi đã ký kết thì Bên B không được 

nhận lại số tiền đảm bảo này. Trong trường hợp Bên A sử dụng giấy bảo lãnh thực hiện 

Hợp đồng để thu hồi số tiền đảm bảo, ngay lập tức Bên A sẽ gửi cho Bên B bản sao văn 

bản yêu cầu mà Bên A gửi cho ngân hàng bảo lãnh để thông báo. 

8.4. Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng 

hoặc thực hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn 

thời gian hiệu lực của Bảo đảm này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao 

hàng, đồng thời gửi ngay cho Bên A giấy Bảo đảm đã gia hạn hiệu lực. Mọi chi phí liên 

quan đến việc gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng do Bên B chịu. 

Điều 9: Bất khả kháng 



 

9.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được 

và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 

phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, hỏa hoạn, 

động đất), hoặc dịch bệnh (Epidemic; Pandemic) do WHO/Quốc gia công bố; lệnh phong 

tỏa Vùng/ Quốc gia do Chính quyền nước Sở tại áp đặt,... 

9.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia biết và phải cung cấp 

chứng cứ chứng minh sự kiện bất khả kháng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc vi 

phạm hợp đồng. 

9.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có 

thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện 

và thời gian xảy ra bất khả kháng. 

9.4 Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một bên thực hiện toàn bộ 

hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo 

dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra 

9.5 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 (hai) tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt 

Hợp đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia. 

9.6 Bên không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện 

bất khả kháng phải ngay lập tức thông báo cho bên kia biết. Việc thông báo chậm hơn 10 

ngày sau khi bất khả kháng xảy ra làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách 

sau này vì lý do bất khả kháng. 

9.7 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công… không được coi là bất 

khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn. 

Điều 10: Các cam kết khác. 

10.1. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản 

và có chữ ký của cả hai bên. 

10.2. Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên 

thứ ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản trước của bên kia. 

10.3 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp hoặc bất đồng thì hai bên 

sẽ giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác, hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi. 

Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được thì trong vòng 30 ngày bất kỳ bên 

nào cũng có thể yêu cầu đưa vụ việc ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) 

bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để phân xử theo Quy tắc tố tụng 

của Trung Tâm này. Phán quyết của Trung Tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam sẽ là quyết 

định cuối cùng và hai bên phải tuân thủ. Án phí do bên thua kiện chịu. 

10.4 Những gì không qui định trong Hợp đồng này hai bên sẽ tuân thủ theo Pháp Luật của 

nước CHXHCN Việt Nam. 

10.5 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn bảo hành (trừ trường hợp quy 

định tại điều 5.1 và 5.2). Trường hợp cần gia hạn phải có thỏa thuận bằng văn bản của 

hai bên và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này. 

10.6 Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì, coi như Hợp 

đồng được thanh lý. 

10.7 Hợp đồng được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản. Bên B 



 

giữ 01 bản. 
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Căn cứ: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

⎯  ⎯ 

HỢP ĐỒNG 

SỐ …………………… 

VẬT TƯ VÀ PHỤ TÙNG CHO THIẾT BỊ RẢI CÁP NGẦM DỰ 

ÁN: Lô 09-1 

ĐƠN HÀNG: VT-1727/26-XL-TTH 

(Không sử dụng Quota Lô 09-1) 

 

- Nhu cầu mua sắm của Xí Nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình 

khai thác dầu khí (XNXLKS&SC) thuộc LD Việt Nga Vietsovpetro. 

- “Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu” gói thầu số   đã được lãnh đạo 

XNXLKS&SC phê duyệt ngày  (Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 

rộng rãi trong nước). 

- Khả năng cung cấp của Công ty   

Hôm nay, ngày tháng năm , các bên gồm 

 

BÊN A (Bên mua): LIÊN DOANH VIÊT NGA VIETSOVPETRO 

Địa chỉ : 105 Lê Lợị, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại : 0254.839871 (3418) Fax: 0254.839796 

Tài khoản số : ……. 

Mã số thuế : …… 

Đại diện là : Ông … Chức vụ: Giám đốc XNXLKS&SC 

(Theo giấy ủy quyền số …./UQ-PL ngày …/…./20… của Tổng giám đốc VSP) 

 

BÊN B (Bên bán) : CÔNG TY 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

Tài khoản số: 

Mã số thuế: 

Đại diện là: 

Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện như sau: 

 

Điều 1: Đối tượng hợp đồng 

1.1 Bên B đồng ý bán, Bên A đồng ý mua Vật tư bổ sung (sau đây gọi tắt là hàng hóa) với số 

lượng, quy cách & giá cả như sau: 

STT 
Danh  mục 

hàng hóa 
ĐVT SL 

Xuất xứ, ký 

mã hiệu 

Đơn giá 

(VND) 

Thành  tiền 

(VND) 

1 
      



 

… 
      

Tổng giá trị hàng hóa 
  

Thuế GTGT (…%) 
  

Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT 
  

Tổng giá trị trọn gói của hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT (…%) là: 

VND (bằng chữ: ), trong đó: 

− Giá trị hàng hoá: VND 

− Thuế GTGT (….%): VND 

1.2 Giá đề cập ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng này là giá thỏa thuận của hai bên, bao gồm 

tất cả chi phí, thuế, phí và thuế GTGT để giao hàng hóa tại kho của Bên A tại số 67 Đường 

30/4, Phường Rạch Dừa, Tp Hồ Chí Minh. 

1.3 Thuế GTGT ghi ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng khi thanh toán có thể được điều chỉnh 

theo Luật thuế GTGT hiện hành tại thời điểm thanh toán. Tuy nhiên, việc điều chỉnh thuế 

GTGT này không được làm cho tổng giá trị thanh quyết toán của hợp đồng vượt quá giá 

trị hợp đồng (đã bao gồm GTGT). 

1.4 Giá trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực. 

1.5 Bên A không chịu trách nhiệm thanh toán cho bên B bất kỳ khoản chi phí phát sinh nào 

(nếu có). 

Điều 2: Chất lượng va ̀ đặc tính kỹ thuật, đóng gói va ̀ chứng chỉ của hàng hóa 

2.1 Hàng hóa do bên B cung cấp phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, được sản xuất 

từ năm 2025 trở về sau. 

2.2 Hàng hóa phải có ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật, hãng/ nước sản xuất và đảm bảo các đặc 

tính kỹ thuật như quy định tại mục 1.1, Điều 1 Hợp đồng này và Hồ sơ dự thầu của Bên 

B. 

2.3 Hàng hóa được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được bảo vệ để đảm 

bảo cho hàng hóa không bị hư hại trong quá trình vận chuyển, đảm bảo thuận tiện việc 

bảo quản trong kho, vận chuyển, xếp dỡ. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong 

trường hợp hàng hóa bị mất mát, hư hỏng, đổ vỡ do đóng gói hàng hóa không phù hợp, 

đúng quy cách. 

2.4 Chứng chỉ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Theo YCKT. 

Điều 3: Thời hạn cung cấp 

3.1 Bên B sẽ giao toàn bộ hàng hóa và giấy tờ quy định tại mục 2.4, Điều 2 của Hợp đồng 

này kèm theo hóa đơn GTGT cho Bên A trong vòng: 90 ngày lịch kể từ ngày ký hợp 

đồng 

Hạn giao hàng: 

Số lần giao hàng: … lần. 

Điều 4: Giao nhận hàng hóa 

4.1 Địa điểm giao hàng: Hàng hóa được giao tại kho của Bên A “Số 67 Đường 30/4, Phường 

Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh”. Mọi chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho Bên A sẽ do 

Bên B chịu. Dỡ hàng hóa từ phương tiện của Bên B do Bên A đảm nhận bằng phương 

tiện, nhân lực, chi phí của mình. 



 

4.2 Thông báo giao hàng: Trước khi giao hàng 03 ngày làm việc, Bên B phải gửi thông báo 

giao hàng bằng công văn đính kèm bản sao hợp đồng cho Giám Đốc XN Xây lắp, c/c cho 

Giám Đốc XN Dịch vụ, đồng thời sao gửi cho P. Vật Tư, P. Thương mại, X. Điện máy 

xây dựng để biết và bố trí nhân lực, phương tiện nhận hàng. 

4.3 Chứng từ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Hàng hoá khi giao phải kèm theo các giấy tờ liên 

quan như mục 2.4 Điều 2 và Hóa đơn giá trị gia tăng. 

4.4 Giao nhận, nghiệm thu: Khi giao nhận hàng hóa, hai bên tiến hành kiểm tra chất lượng, 

số lượng hàng hóa và lập biên bản giao nhận ghi rõ số lượng, chất lượng từng hạng mục 

hàng hóa. Biên bản này phải được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký (Bên A ủy 

quyền cho Lãnh đạo Phòng Vật Tư, Xưởng Điện máy xây dựng – XNXL KS&SC theo 

dõi việc thực hiện Hợp đồng và ký biên bản giao nhận nói trên) và phải được lập trong 

vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày giao nhận hàng hóa. 

4.5 An toàn lao động: Khi đến giao hàng cho Bên A, người và phương tiện của Bên B phải 

tuân thủ theo các nội quy về an toàn lao động của Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

và theo hướng dẫn cụ thể của Cán bộ Bên A (Bên A ủy quyền cho Phòng Vật tư và 

Xưởng Điện-Máy xây dựng kiểm soát việc tuân thủ an toàn này). Trường hợp cần thiết 

Bên A có thể huy động thêm các Phòng, Ban liên quan. 

4.6 Bên A có quyền từ chối nhận hàng hóa nếu hàng hóa khi giao không thỏa mãn các điều 

khoản trong Hợp đồng này. 

4.7 Người của Bên B cử đến khi giao hàng hóa phải có giấy giới thiệu hoặc ủy quyền. 

Điều 5: Trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng 

5.1 Nếu Bên B giao chậm một phần hoặc toàn bộ hàng hóa so với thời hạn quy định ở Điều 3 

của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày tổng giá trị Hợp đồng bị vi phạm 

cho 10 ngày lịch đầu tiên; phạt thêm 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo cho đến 

khi tổng số tiền phạt lên tới 8% tổng giá trị Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương 

hủy bỏ Hợp đồng. 

5.2 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 30 ngày so với thời gian giao hàng tại Điều 3 của hợp 

đồng này, thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% tổng giá trị Hợp đồng vi 

phạm và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng. 

5.3 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 30 ngày so với thời gian giao hàng tại Điều 3 của hợp 

đồng này, thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá trị của phần hợp đồng 

vi phạm và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng 

5.4 Nếu Bên B không giao hàng hóa thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá 

trị Hợp đồng và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ Hợp đồng hoặc Bên A có quyền 

mua hàng hóa từ Bên thứ ba và Bên B phải thanh toán phần chi phí chênh lệch so với giá 

trị Hợp đồng này cho Bên A trên cơ sở hóa đơn thanh toán cho Bên thứ ba. 

5.5 Nếu Bên B giao hàng hóa không đảm bảo chất lượng như quy định tại Điều 2 của Hợp 

đồng này thì Bên A có quyền không nhận hàng hóa và phạt Bên B theo mức phạt không 

giao hàng hóa như ghi ở điều 5.2 Hợp đồng này. 

5.6 Tổng số tiền phạt mà Bên B phải chịu sẽ được Bên A tự động khấu trừ trong quá trình 

thanh toán. Giá trị Hợp đồng bị vi phạm là giá trị không bao gồm thuế GTGT. Để thu hồi 

khoản tiền phạt vi phạm, Bên A có quyền: 

− Khấu trừ tiền phạt từ tiền thanh toán đợt hàng hóa đã giao của hợp đồng này. 

− Yêu cầu ngân hàng cấp Bảo đàm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền phạt 

vi phạm mà Bên B đã mở bảo lãnh cho Bên A. 

− Khấu trừ tiền thanh toán của hợp đồng khác giữa Bên A và Bên B (nếu có). 



 

− Bằng văn bản yêu cầu Bên B phải thanh toán cho Bên A. 

− Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho 

Bên A trong trường hợp vi phạm hợp đồng. 

5.7 Nếu Bên B đơn phương hủy bỏ Hợp đồng, Bên B phải thanh toán tiền phạt vi phạm Hợp 

đồng cho Bên A với mức phạt là 8% (tám phần trăm) trên tổng giá trị của Hợp đồng này. 

Điều 6: Bảo hành 

6.1 Hàng hóa phải được cung cấp Giấy chứng nhận bảo hành trong … tháng kể từ thời điểm 

giao hàng. 

6.2 Trong thời hạn bảo hành, nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa 

thì Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc 

xác minh sai sót về chất lượng phải được tiến hành không chậm quá 15 ngày kể từ ngày 

Bên B nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, có kết luận rõ 

ràng về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó thuộc 

về bên nào. 

6.3 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân hỏng hóc hàng hóa do lỗi của 

Bên B thì Bên B phải tiến hành sửa chữa xong các sai sót về chất lượng hoặc cam kết đổi 

lại hàng mới cho Bên A trong trường hợp hư hỏng không sửa chữa được. 

6.4 Bên B bằng chi phí của mình đổi lại hàng hóa mới đạt yêu cầu về chất lượng và giao hàng 

cho Bên A trong vòng 02 tuần kể từ ngày Bên B cam kết đổi hàng theo khoản 6.3, Điều 

6 Hợp đồng này. 

6.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hàng hóa hoặc đổi lại hàng hóa mới bị chậm so với thời 

hạn quy định tại khoản 6.3 và 6.4, Điều 6 Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo 

mức phạt giao hàng chậm như quy định tại khoản 5.1, Điều 5 Hợp đồng này. 

6.6 Hàng hóa sau khi thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ được Bên B bảo hành … tháng kể từ 

ngày giao hàng thay thế. 

Điều 7: Thanh toán 

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng bằng chuyển khoản qua ngân hàng 

trong vòng 21 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận đủ bộ chứng từ thanh toán cho hàng 

hóa đã giao bao gồm: 

− Công văn đề nghị thanh toán của Bên B (bản gốc) 

− Hóa đơn GTGT (bản gốc) 

Thông tin ghi trên hóa đơn như sau: 

5. Tên người mua hàng: bỏ trống, không ghi. 

6. Tên đơn vị: LIÊN DOANH VIỆT- NGA VIETSOVPETRO 

7. Địa chỉ: Số 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, TP, Hồ Chí Minh. 

8. Mã số thuế: 3500102414 

− Biên bản giao nhận hàng hóa ghi tại mục 4.4, Điều 4 Hợp đồng này. 

− Các chứng chỉ, tài liệu ghi tại mục 2.4, Điều 2 Hợp đồng này. 

Điều 8: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

8.1. Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát 

hành bảo lãnh cho Công ty  với giá trị     (tương đương 5% giá trị hợp 



 

đồng) để đảm bảo thực hiện Hợp đồng là phần hợp nhất không thể tách rời Hợp đồng này 

(Bên A giữ bản gốc). 

8.2. Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này có hiệu lực cho đến thời điểm Bên B hoàn thành 

nghĩa vụ giao hàng và chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành. 

8.3. Nếu Bên B từ chối không thực hiện Hợp đồng sau khi đã ký kết thì Bên B không được 

nhận lại số tiền đảm bảo này. Trong trường hợp Bên A sử dụng giấy bảo lãnh thực hiện 

Hợp đồng để thu hồi số tiền đảm bảo, ngay lập tức Bên A sẽ gửi cho Bên B bản sao văn 

bản yêu cầu mà Bên A gửi cho ngân hàng bảo lãnh để thông báo. 

8.4. Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng 

hoặc thực hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn 

thời gian hiệu lực của Bảo đảm này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao 

hàngđồng thời gửi ngay cho Bên A giấy Bảo đảm đã gia hạn hiệu lực. Mọi chi phí liên 

quan đến việc gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng do Bên B chịu. 

Điều 9: Bất khả kháng 

9.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được 

và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 

phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, hỏa hoạn, 

động đất), hoặc dịch bệnh (Epidemic; Pandemic) do WHO/Quốc gia công bố; lệnh phong 

tỏa Vùng/ Quốc gia do Chính quyền nước Sở tại áp đặt,... 

9.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia biết và phải cung cấp 

chứng cứ chứng minh sự kiện bất khả kháng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc vi 

phạm hợp đồng. 

9.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có 

thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện 

và thời gian xảy ra bất khả kháng. 

9.4 Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một bên thực hiện toàn bộ 

hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo 

dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra 

9.5 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 (hai) tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt 

Hợp đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia. 

9.6 Bên không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện 

bất khả kháng phải ngay lập tức thông báo cho bên kia biết. Việc thông báo chậm hơn 10 

ngày sau khi bất khả kháng xảy ra làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách 

sau này vì lý do bất khả kháng. 

9.7 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công… không được coi là bất 

khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn. 

Điều 10: Các cam kết khác. 

10.1. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản 

và có chữ ký của cả hai bên. 

10.2. Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên 

thứ ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản trước của bên kia. 



 

10.3 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp hoặc bất đồng thì hai bên 

sẽ giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác, hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi. 

Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được thì trong vòng 30 ngày bất kỳ bên 

nào cũng có thể yêu cầu đưa vụ việc ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) 

bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để phân xử theo Quy tắc tố tụng 

của Trung Tâm này. Phán quyết của Trung Tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam sẽ là quyết 

định cuối cùng và hai bên phải tuân thủ. Án phí do bên thua kiện chịu. 

10.4 Những gì không qui định trong Hợp đồng này hai bên sẽ tuân thủ theo Pháp Luật của 

nước CHXHCN Việt Nam. 

10.5 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn bảo hành (trừ trường hợp quy 

định tại điều 5.1 và 5.2). Trường hợp cần gia hạn phải có thỏa thuận bằng văn bản của 

hai bên và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này. 

10.6 Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì, coi như Hợp 

đồng được thanh lý. 

10.7 Hợp đồng được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản. Bên B 

giữ 01 bản. 

ĐẠI DIÊN BÊN A ĐẠI DIÊN BÊN B 



 

 

 

 

Kính gửi: …… 

 

MẪU BẢO LÃNH THỰC HIÊN HỢP ĐỒNG 

Mẫu số 18 

LIÊN DOANH VIÊT – NGA VIETSOVPETRO 

Liên quan tới Hợp đồng  về việc  (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký 

giữa  (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và  (sau đây gọi là “BÊN 

THỤ HƯỞNG”), chúng tôi,   có trụ sở chính tại    (sau đây gọi là “BÊN BẢO 

LÃNH”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện và chịu trách nhiệm trước 

BÊN THỤ HƯỞNG với số tiền bảo đảm cho bên thụ hưởng với số tiền là   (Bằng chữ: 

 ) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến 

 sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển 

nhượng Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ 

HƯỞNG sẽ không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ 

BẢO LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH 

để đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng. 

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 

HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng 

không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn 

bản yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG về việc vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng của BÊN ĐƯỢC 

BẢO LÃNH và không cần bất kỳ sự giải thích nào, chúng tôi cam đoan sẽ trả cho BÊN THỤ 

HƯỞNG với số tiền bảo đảm là …VND. 

Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc 

THƯ BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO LÃNH 

hay không. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ 

HƯỞNG cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của 

BÊN BẢO LÃNH hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp 

giữa BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc 

về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, 

kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào 

theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn 

nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong 

hoặc liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ 

tự động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng 

theo Thư bảo lãnh. 

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào 

phát sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt 

Nam giải quyết theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc 

tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố 

tụng trọng tài của VIAC]. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản song ngữ (tiếng Việt và tiếng 

Anh) và không được phép chuyển nhượng. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa nội 

dung tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt là căn cứ pháp lý. 

NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

(Ký tên và đóng dấu) 



 

Mẫu số 20 

GIẤY ỦY QUYỀN (1) 

Hôm nay, ngày  tháng  năm  , tại   

Tôi là   [ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp 

luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của     [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại 

   [ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho   [ghi tên, số CCCD hoặc 

số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá 

trình tham dự thầu gói thầu    [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm   [ghi tên 

dự án/dự toán mua sắm] do    [ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức: 

[- Tham gia, ký các tài liệu trong quá trình đối chiếu tài liệu, 

- Tham gia, ký các tài liệu trong quá trình hoàn thiện hợp đồng đối với trường hợp hoàn 

thiện hợp đồng trực tiếp.](2). 

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với 

tư cách là đại diện hợp pháp của    [ghi tên nhà thầu].    [ghi tên người đại diện theo pháp 

luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do    [ghi tên người được 

ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày    đến ngày    (3). Giấy ủy quyền này được 

lập thành    bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ    bản, người được ủy 

quyền giữ    bản, Chủ đầu tư giữ  bản. 
 

 

Người được ủy quyền 

[ghi tên, chức danh, ký tên và 

đóng dấu (nếu có)] 

Người ủy quyền 

[ghi tên người đại diện theo pháp luật của 

nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu 

có)] 

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Chủ đầu tư khi 

đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà 

thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu 

để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công 

việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu 

hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp 

tục ủy quyền cho người khác. 

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình 

đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng và phải bảo đảm ngày có hiệu lực trước ngày thực hiện 

các công việc được ủy quyền. 



 

PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

 

Chương này bao gồm các tài liệu: 

1. Yêu cầu kỹ thuật và Danh mục cung cấp hàng hoá (21 trang) 

2. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật (07 trang) 
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DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ
Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Vật tư và phụ tùng cho thiết bị rãi cáp ngầm năm 

2026/ Материалы и запчасти для подводного оборудования при укладки кабеля в 2026г
Số ĐHXN - № заявки: 90.XNXL-0279/26-TVT 

STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

Ghi Chú
Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

I. VẬT TƯ THIẾT BỊ

1 013.100.00001*

Hydraulic cable cutting head 
for steel armoured cables up 
to 120mm diameter - Đầu cắt 
cáp thủy lực dành cho cáp bọc
thép (đường kính cáp 120mm)
- Гидравлический кабелерез 

Hydraulic cable cutting head for steel armoured cables up to 
120mm diameter:
- Can Cut Through:  steel armoured cables, submarine cables and 
special cables up to Ø 120 mm
- Head Type: Closed
- Hydraulic Powered
- Maximum Cutting Capacity: 120 mm
- Maximum Cutting Force: 120 kN ~ 150kN / 12T~15T
- For connection to a 700 bar hydraulic pump with solenoid valves 
for double-acting tools
- Maximum Operating Temperature 50 °C
- Minimum Operating Temperature -15 °C
- Fast cutting with remote operation.
- Superior guillotine type cutting for less jamming than shear type 
cutters
- All blades are easily replaceable
- Lock pin type cutting head
Or Equivalent

Pce 1,00 Tham khảo Crembre TC120 hoặc tương 
đương

2 055.033.00001 Máy khò nhiệt - 
Термовоздушный пистолет 

Lưu lượng khí: 250 - 600 lít/phút
- Nhiệt độ:  50 - 600 độ C
- Công suất: 1800W

Pce 2,00 Tham khảo Bosch GHG 18-60 / Makita 
HG6030K hoặc tương đương

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 2477/26-DH-PVT/XL



02.XNXL.PO.Requester 22/04/2026 17:30:12 PM Trang 2/9

STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

Ghi Chú
Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3 112.006.00024*

4kW electric motor 380V-
50Hz - Mô tơ điện 4kW-
380V-50Hz - 
Электродвигатель 
мощностью 4 кВт, 380 В-50 
Гц 

- Electric motor, three-phase induction motor, 380 V (230/400 V), 
4 kW, speed: 1400-1500 rpm,
Technical data:
- Power: 4.0 kW
- Voltage: 380/660 V, three phase induction motor
- Speed: 1400-1500 rpm
- Frequency: 50 Hz
- Power consumption: 11.9/6.9 A
- Insulation class: F
Protection class: IP 55
Mounting Vertical use with Flange: IEC 34-1
- Construction: Aluminium
• Đường kính thân: 220mm
• Tổng chiều dài thân: 400mm
• Đường kính vành định vị: 180mm
• Đường kính ngoài mặt bích: 250mm
• Đường kính trục: 28mm
• Chiều dài trục: 60mm
• Bản rộng rãnh cavet: 8mm
Or Equivalent

Set 1,00 Tham khảo Y3-112M-4B35 hoặc tương 
đương

4 112.006.00025*
Relief cartridge valve - Van 
xả áp cartridge 10-70 bar - 
Гидравлический клапан 

Relief cartridge valve 1AR100P7S
Brand: Integrated Hydraulics
Or Equivalent

Pce 2,00

5 112.006.00026*
Cooling sea water - Sinh hàn 
làm mát dầu - Масляный 
теплообменник 

Cooling sea water - Sinh hàn làm mát dầu:
- Max oil flow: 120 - 150 L/min
- Max water flow: 60 - 100 L/min 
- Max pressure (Oil): 16 bar (220 psi) 
-  Max pressure (Water):10 bar (145 psi) 
- Max temp: 120°C 
Or Equivalent

Set 1,00 Tham khảo Bowman SD40140A-E hoặc 
tương đương

6 005.044.00004*

Rechargeable handheld air 
compressor – 160 PSI 
Efficiency - Máy bơm hơi 
cầm tay mini dùng pin - 
Аккумуляторный 
воздушный компрессор 

Rechargeable Handheld Air Compressor – 160 PSI Efficiency:
- Recommended Uses For Product: Tire Inflation
- Portability: Portable
Set Includes: 
- Tire Inflator, 02pcs: 21v lithium-ion battery, battery charger, car 
power adapter cable, storage bag, nozzles

Set 1,00
Tham khảo DMP180Z / Bosch 
EasyPump - 0603947080 hoặc tương 
đương
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STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

Ghi Chú
Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
- Noise Level: 78 Db
- Flow Rate: 160 psi
- Type
- Pancake Air Compressor
- Hose Length: 40 Centimeters
- Capacity: 160 Psi
- Voltage: 21 V
Or Equivalent

7 112.006.00027*

Hydraulic Tee Fittings: 42 X 
28 X 42mm OD Tee Reducer 
SS - Khớp nối chữ T thủy lực 
- Гидравлические тройники 

2 X 28 X 42mm OD Tee Reducer SS
- Outside Diameter B mm: 28
- Maximum Working Pressure bar: 250
- Outside Diameter A mm: 42
- Material: Stainless Steel
- Outside Diameter C mm: 42
Or Equivalent

Set 2,00 Tham khảo TR-42-28-42L hoặc tương 
đương

8 112.006.00028*

Ball valve mild steel, Zinc/ 
Nickel-Plated 2-way ball 
valves 24° 42L - Van bi thủy 
lực áp cao - Шаровой кран 

Ball valve mild steel, Zinc/ Nickel-Plated 2-way ball valves 24° 
42L:
- (Port 1) Tube Outer Diameter / Series: 42L
- Type of Installation: Thread
- (Port 1) Connection Style: 24° Inner Cone
- Nominal Size (DN): 25/40
- (Port 1) Sealing Material: FKM-Seal
- Material (Body): Carbon Steel, zinc/nickel-plated
- Material (Stem): Steel
- Material (Ball): Carbon Steel, hard chrome-plated
- Material (Ball Seat): Delrin (POM)
Or Equivalent

Set 2,00 Tham khảo STAUFF Material No. 
6100084961

9 112.006.00029*

JIC 1 1/4″ female 90° elbow x
1 1/4″ hose end - Đầu bấm 
ống thủy lực co 90 độ, 1 1/4" 
ren trong + áo ống - Фитинги 
для гидравлических 
шлангов 

JIC 1 1/4″ female 90° elbow x 1 1/4″ hose end - Đầu bấm ống thủy
lực co 90 độ, 1 1/4" ren trong + áo ống:
- Chất liệu: Thép cacbon đảm bảo chịu nhiệt, chống ăn mòn.
- Kích thước ống: 1 1/4 inch, tương thích vỏ bóp ống 1 lớp đến 4 
lớp.
Loại ren: Ren Mỹ (JIC).
Or Equivalent

Set 10,00
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STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

Ghi Chú
Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

10 112.006.00030*

JIC 1/4″ female swivel x 1/4″ hose end - Đầu bấm ống thủy lực 
thẳng , 1 1/4" ren trong + áo ống:
- Chất liệu: Thép cacbon đảm bảo chịu nhiệt, chống ăn mòn.
- Kích thước ống: 1 1/4 inch, tương thích vỏ bóp ống 1 lớp đến 4 
lớp.
Loại ren: Ren Mỹ (JIC).
Or Equivalent

Set 10,00

11 112.006.00001*

1.5" Male to 1.25" male NPT 
Hex nipple pipe fitting 
reducer adapter stainless - 
Đầu nối ren ngoài thủy lực 
1.25" đến 1.5" (đầu đực) - 
Фитинги для 
гидравлических шлангов 

1.5" Male to 1.25" male NPT Hex nipple pipe fitting reducer 
adapter stainless - Đầu nối ren ngoài thủy lực 1.25" đến 1.5" (đầu 
đực):
- Thread: NPT
The thread ends conform to ASME B1.20.1(NPT), DIN 2999 & 
BS21, ISO 228/1 & ISO 7/1
- Dimension conform to ISO 4144, SP114 EN-10241, JIS
- 150 LBS
Or Equivalent

Pce 10,00

12 112.006.00002*

Hydraulic hose - 1/2" x 50m - 
Dây thủy lực đường cao áp 
1/2" - Рукав высокого 
давления 

Hydraulic hose - 1/2":
- Inside Ø: 1/2" (12.7 mm)
- Working pressure: WP 41.5 MPA – 415 BAR – 6018 PSI
- Bending radius: 180 mm
- Suitable for ferrule: BNS12T-12
- Length max: 50 m
- Layer: 4
Or Equivalent

Roll 1,00

13 112.006.00003*

Hydraulic hose - 1/4" x 50m - 
Dây thủy lực đường cao áp 
1/4" - Рукав высокого 
давления 

Hydraulic hose - 1/4":
- Inside Ø: 1/4"
- Working pressure: 425 bar
- Bending radius: 50 mm
- Outside Ø (mm): 13.3 mm
- Length max: 50 m
- Layer: 4
Or Equivalent

Roll 1,00

14 112.006.00004*

JIC 90° Female Hydraulic 
Hose Crimp Fittings  x 1/4" + 
Ferrule - Đầu cốt bấm ống 
thủy lực 90° x 1/4" + áo ống - 
Гидравлический обжимной 
фиттинг в комплекте с 
втулкой 

9/16-18 JIC Female 90 Degree Elbow x 1/4 HoseTail - Hydraulic 
Fitting
Or Equivalent

Set 10,00

JIC 1/4″ female swivel x 1/4″ 
hose end - Đầu bấm ống thủy 
lực thẳng , 1/4" ren trong + áo
 ống - Фитинги для 
гидравлических шлангов 
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STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

Ghi Chú
Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

15 112.006.00005*

JIC 90° Female Hydraulic 
Hose Crimp Fittings  x 1/2" + 
Ferrule - Đầu cốt  bấm ống 
thủy lực 90° x 1/2" + áo ống - 
Гидравлический обжимной 
фиттинг в комплекте с 
втулкой 

JIC 90° Female Hydraulic Hose Crimp Fittings  x 1/2" + Ferrule:
- Size 1/2 inch
- Material:  Brass
- Color Brass (Silver finish)
- Connector Type Elbow
- Exterior Finish Brass
- Thread Type JIC
Or Equivalent

Set 30,00

16 112.006.00006*

JIC 45° Female Hydraulic 
Hose Crimp Fittings + Ferrule
- Đầu cốt bấm ống thủy lực 
45° x 1/4" + áo ống - 
Гидравлический обжимной 
фиттинг в комплекте с 
втулкой 

JIC 45° Female Hydraulic Hose Crimp Fittings, JIC One Piece 
Fittings (1/4'' Hose x Female JIC 1/4'')
Or Equivalent

Set 20,00

17 112.006.00007*

1/2" Female JIC Straight + 
Ferrule - Đầu cốt bấm ống 
thủy lực 1/2" + áo ống - 
Гидравлический обжимной 
фиттинг в комплекте с 
втулкой 

1/2" x 1/2" Female JIC Straight
Or Equivalent Set 32,00

18 112.006.00008* Suction filter - Phin lọc dầu 
thủy lực - Масляный фильтр 

Suction filter:
- STR-100/3-S-G1-M90
- Connection: 1 1/2" BSP
- Filtration degree: 90 µm
- Flow: 258 l/min
Or Equivalent

Pce 2,00

19 112.006.00009*

Filter Element for tensioner - 
Lõi lọc dầu thủy lực (đường 
hồi) - Вкладыш масляного 
фильтра обратной линии 
(тенсионер) 

Filter Element for tensioner - Lõi lọc dầu thủy lực (đường hồi)
P/N: 0330 R 010 BN3HC /-KB Or Equivalent Pce 2,00

20 112.006.00010*

Return filter for Reel 200T - 
Phin lọc dầu thủy lực (đường 
hồi) cho tời 200T - Вкладыш 
масляного фильтра 
обратной линии 

Return filter for Reel 200T:
- Application Tankmounting
- Housing material Aluminium
- Filterelement material Inorganic fibre
- Filterelement F03
- Sealing NBR (rubber)

Pce 2,00
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STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

Ghi Chú
Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
- Length (immersed in tank) 92 mm
- Temperature reach -25 - +110 °C
- Including bypass-valve Yes (3 bar)
- Plug settings 1/8" BSP
- Ø Mounting hole 86 mm
- Max. flow (return) 40 l/min
- Filtration 3 μm
- Connection 1"BSP
- Max. pressure 8 bar
- Internal code OMTF-111-F03-NA2
Or Equivalent

21 112.006.00011*

Replacement filter element 
suction strainer for Reel 200T 
- Lõi lọc dầu thủy lực Reel 
200T - Масляный фильтр 

Replacement filter element suction strainer for Reel 200T:
- Stainless Mesh 
- Outer Diameter (mm): 88 
- Length (mm): 140 
- β ratio >2
SUS-088-G24-140-125-P-O Or Equivalent

Pce 2,00 Tham khảo STAUFF Material No. 
1910000650 hoặc tương đương

22 112.006.00012*
Paper Element 10µm for 
Reels 200T - Lõi lọc thủy lực 
- Масляный фильтр 

Paper Element 10µm for Reels 200T - Lõi lọc thủy lực:
- Filter type: Return filter
- Suitable for: OMTF
- Filtration: 10 μm
- Filtermaterial: Paper
- Connection/diameter: Ø 29 mm
- Outside diameter (ca): Ø 70 mm
- Total length (ca): 82 mm
Or Equivalent

Pce 2,00 Tham khảo CR222C10R hoặc tương 
đương

23 112.006.00013*
Filter element - 10 µm for 
Reel 200T - Lõi lọc thủy lực - 
Масляный фильтр 

Filter element - 10 µm for Reel 200T - Lõi lọc thủy lực:
No: CR171C10R Or Equivalent Pce 2,00

24 112.006.00014*

Suction filter for tensioner - 
Phin lọc thô dầu thủy lực  cho 
tensioner - Фильтр 
гидравлического масла 

Suction filter for tensioner - Phin lọc thô dầu thủy lực  cho 
tensioner:
No: STR 070 4S G1 M90 Or Equivalent

Pce 2,00
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STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

Ghi Chú
Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

25 112.006.00015*

Boost filter for tensioner - 
Phin lọc đường dầu hồi phụ 
cho tensioner - Фильтр 
гидравлического масла 

Boost filter for tensioner - Phin lọc đường dầu hồi phụ cho 
tensioner:
No: 0110 D 010 BN 3HC Or Equivalent

Pce 2,00

26 112.006.00016*

Return Filter for tensioner - 
Phin lọc dầu thủy lực (đường 
dầu hồi) - Фильтр 
гидравлического масло 
обратной линии (тенсионер)

Return Filter for tensioner - Phin lọc dầu thủy lực (đường dầu hồi) :
No: 0280 D 003 BN3HC Or Equivalent Pce 2,00

27 112.006.00017*
Boost filter  - Phin lọc dầu 
thủy lực - Фильтр 
гидравлического масла 

Boost filter  - Phin lọc dầu thủy lực 
No: HP 065 1A10 AN Or Equivalent Pce 2,00

28 112.006.00018*
Aspiration filter for Pump 
28cc, for Reel adapter 200T - 
Phin lọc - Масляный фильтр 

Aspiration filter for Pump 28cc, for Reel adapter 200T - Phin lọc:
SUS-088-G24
Brand: Stauff -Germany
Or Equivalent

Pce 2,00

29 112.006.00019*
Aspiration filter for Pump 
140cc, for Reel adapter 200T -
Phin lọc - Масляный фильтр 

Aspiration filter for Pump 140cc, for Reel adapter 200T - Phin lọc:
SUS-131-G40
Brand: Stauff -Germany
Or Equivalent

Pce 2,00

30 112.006.00020* Oil shaft seal - Phớt chặn dầu/
phớt trục - Уплотнение вала 

Oil shaft seal - Phớt chặn dầu/ phớt trục:
Dim: 1-1/2x1-7/8x 1/4  inch
Or Equivalent

Pce 2,00
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STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

Ghi Chú
Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

31 112.006.00021*
Oil seal - Phớt chắn bụi thủy 
lực (chắn bụi mềm) - 
Масляная прокладка 

Oil seal - Phớt chắn bụi thủy lực (chắn bụi mềm):
NOK LBH 40x48x5x6.5
Or Equivalent

Pce 2,00

32 112.006.00022* Oil filter - Lọc nhớt động cơ - 
Масляный фильтр 

Oil filter - Lọc nhớt động cơ:
- OEM part:  9091503005
- Inner dia: 70mm
- Outer dia: 74mm
- Height: 100mm
Or Equivalent

Pce 2,00

33 112.006.00023* Oil seal - Phớt chắn dầu - 
Масляная прокладка 

Oil seal - Phớt chắn dầu:
NOK AP3618G 75x100x13
Or Equivalent

Pce 2,00

34 041.014.00047*
An-ti corrosion tape - Băng 
Keo mỡ - Антикоррозионная
лента 

An-ti corrosion tape 2" x 33'
The tape is made of oil-fiber cloth (grease), which is coated with 2-
sided oil-based chemical corrosion protection 
Adhesion on rusted, damp or cold surfaces 
Or Equivalent

Roll 20,00

(*) : New items

Giám đốc XN - Директор Предприятия  Phạm Thanh Bình

Thỏa thuận/ Согласовано:

Зам. Директора ПСОРОНГД

Ký tắt/Viza:

Trưởng phòng Vật tư XNXL

Xưởng trưởng XĐM XNXL

Signed by: Trương Xuân Thủy
Date: 23/04/2026 07:34:48
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Đặng Tiến Dũng
Date: 23/04/2026 13:49:11
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Елкин Игорь
Анатольевич
Date: 23/04/2026 13:51:49
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Phạm Thanh Bình
Date: 06/05/2026 10:35:35
Certified by: Vietsovpetro CA



 

YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO ĐƠN HÀNG 

MUA PHỤ TÙNG CHO THIẾT BỊ RẢI CÁP NGẦM NĂM 2026 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ 

НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 2026 ГОДУ. 

Đơn hàng/Заявка №: ___________________ 

Tài liệu YCKT/Документ №:TR- RCN-2026 

  

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG: 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1 Mục đích sử dụng:  

Цель использования 

- Phụ tùng được mua trong đơn hàng sẽ sử dụng để thay thế cho các phụ tùng đã bị hư hỏng 

trong quá trình vận hành cũng như trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa đột xuất cho thiết 

bị Rải Cáp Ngầm. 

Заявленные запасные части предназначены для замены деталей, вышедших из строя  

в процессе эксплуатации, а также при проведении технического обслуживания и 

внепланового ремонта оборудования для укладки подводных кабелей. 

1.2 Điều kiện môi trường sử dụng:  

Климатические условия: 

- Phụ tùng được sử dụng trong môi trường làm việc khắc nghiệt: Chịu tải trọng lớn, làm 

việc trên biển, độ ẩm và hàm lượng muối trong không khí cao và nhiệt độ môi trường làm 

việc từ 30-500C.        

Запасные части, используются в суровых климатических условиях: высокие 

нагрузки, вблизи моря, с высоким содержанием влаги и соли в атмосфере, с 

температурой окружающей среды 30-50 ° C. 

2. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1.  Yêu cầu chung với hàng hóa / Общие технические требования 

- Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng. 

Товар должен быть новым, неиспользованным. 

- Trong chào hàng cần ghi rõ tên gọi, ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật (nếu có), nhà sản xuất 

và xuất xứ của từng mục vật tư.  

  LD VIỆT-NGA VIETSOVPETRO 

      СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» 
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В предложении необходимо четко указать наименование, код, технические 

характеристики (при их наличии), производителя и происхождение для каждой 

позиции. 

- Nếu chào phụ tùng tương đương kỹ thuật, nhà thầu phải cung cấp tài liệu để chứng minh 

phụ tùng là tương đương và phù hợp với thiết bị hiện có của VSP. 

В случае предложения технически эквивалентных запасных частей подрядчик 

обязан предоставить техническую документацию для подтверждения 

эквивалентности и совместимости с существующим оборудованием СП 

«Вьетсовпетро». 

2.2. Yêu cầu về năm sản xuất / Требования к дате производства 

- Nhà thầu được khuyến nghị  cung cấp hàng hóa được sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 

Подрядчикам рекомендуется поставлять товары, произведенные в 2025 году и 

позже. 

- Nhà thầu phải chào rõ năm sản xuất cho từng mục hàng hóa hoặc nhóm mục hàng hóa.  

Подрядчик должен четко указывать год изготовления для каждого 

предлагаемого товара или предлагаемой группы товаров. 

- Trường hợp sau đây không bị trừ điểm (chấm đủ 100% điểm) khi xét phân hạng năm 

sản xuất: Đối với phụ tùng chuyên dụng không yêu cầu nghiêm ngặt về hạn sử dụng, 

đã ngừng sản xuất và không có mẫu mới tương đương thay thế. Trong chào hàng, nhà 

thầu phải cung cấp bằng chứng, giải trình rõ ràng tại sao không cấp được hàng có năm 

sản xuất như yêu cầu của đầu bài. 

В исключительном случае оценка по критерию даты производства не 

снижается (100% баллов): для специализированных запасных частей, не 

имеющих строгих требований к сроку хранения, которые сняты с производства 

и не имеют новых аналогов. В коммерческом предложении подрядчик обязан 

предоставить доказательства и чёткое обоснование причин неворзможности 

поставки товара с датой производства, указанной в технических требованиях.  

2.3. Yêu cầu về bảo hành / Гарантийные требования 

- Nhà thầu phải bảo hành cho tất cả các mục hàng hóa tối thiểu 12 tháng tính từ ngày 

giao hàng. 

Подрядчик должен предоставить гарантию на все позиции товара не менее 12 

месяцев с даты поставки. 

- Giấy chứng nhận bảo hành của Nhà cung cấp: bản gốc. 

Гарантийный сертификат поставщика: Оригинал. 

3. YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA 
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

- Hàng hóa được cung cấp phải đáp ứng được các thông số, đặc tính kỹ thuật như được mô 

tả trong Phụ lục 1: Danh mục hàng hóa: “Phụ tùng cho thiết bị rải cáp ngầm năm 

2026”. 

Товары должны быть поставлены в соответствии с параметрами, 

спецификациями как описано в приложении 1. Перечень товаров: “Запасные 

части для кабелеукладочного оборудования в 2026 году ”. 



 

4. YÊU CẦU VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ 

- Xuất xứ hàng được khuyến nghị sản xuất từ các nước EU-G7, Russia, UK, Australia, 

Canada, Mexico, Brazil, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Indonesia, Qatar, UAE 

Singapore,  Kuwait, Việt Nam 

Рекомендуемое происхождение товаров: страны EU-G7, РФ, Великобритания, 

Австралия, Канада, Мексика, Бразилия, Южная Корея, Таиланд, Малайзия,  Индия, 

Индонезия, Катар, ОАЭ, Сингапур, Кувейт, Вьетнам. 

- Nhà thầu phải đề xuất xứ cụ thể của từng mục hàng hóa mà nhà thầu chào. Hàng hóa có 

các xuất xứ khác nhau sẽ được đánh giá theo thang điểm trong tiêu chí đánh giá kỹ thuật 

số: TE- RCN-2026 

Подрядчик должен указать конкретную страну происхождения для каждой 

позиции предлагаемых товаров. Товары различного происхождения будут 

оцениваться по балльной таблице в соответствии с критериями технической 

оценки No: TE- RCN-2026 

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ từ nhiều khu vực/ nước khác nhau thì 

điểm xuất xứ sẽ lấy theo khu vực/ nước (mà nhà thầu đã chào) có thang điểm thấp nhất. 

В случае предложения подрядчиком товаров происхождением из разных 

стран/регионов, оценка по критерию происхождения будет определяться по 

региону/стране, имеющему наименьшее количество баллов из предложенных 

подрядчиком. 

- Trường hợp sau đây không bị trừ điểm (chấm đủ 100% điểm) khi xét  phân hạng xuất xứ: 

Hàng chuyên dụng không còn sản xuất, không có mẫu mới tương đương thay thế và 

không thể tìm mua trên thị trường. Chỉ có cách nhà thầu tự thiết kế và gia công lại theo 

thông số của mẫu phụ tùng cũ. Trong tình huống này, nhà thầu phải cung cấp bằng chứng 

về lý do cấp hàng tự gia công và giải trình rõ ràng trong chào thầu. 

В исключительном случае оценка по критерию происхождения не снижается 

(100% баллов): для специализированных запчастей, снятых с производства, не 

имеющих новых аналогов и отсутствующих на рынке. В таком случае 

единственным решением является самостоятельное проектирование и 

изготовление подрядчиком по параметрам образца старой запасной части. В 

данной ситуации подрядчик обязан предоставить доказательства причин 

поставки самостоятельно изготовленного изделия и представить чёткое 

обоснование в тендерном предложении. 

- Xuất xứ từ các nước/ lãnh thổ đang trong tình trạng xung đột vũ trang, bị trừng phạt hoặc 

cấm vận mà việc nhập khẩu hàng hoá có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và 

tiến độ giao hàng sẽ không được chấp nhận. 
Товары, происходящие из стран/регионов, находящихся в состоянии вооруженного 

конфликта, под санкциями или эмбарго, если поставка может повлиять на выполнение 

контракта и сроки, не принимаются. 

5. YÊU CẦU VỀ THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG 

ВРЕМЯ И МЕСТО ДОСТАВКИ 

- Thời gian giao hàng: 90  ngày kể từ ngày ký Hợp đồng. 

- Giao hàng: Kho của Xí nghiệp Xây lắp. Địa chỉ: số 67, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Срок поставки: 90 дней с даты подписания контракта. 



Место доставки: Склад ПСОРОНГД. Адрес: улица 67, ул. 30/4, Район Рач Дуа, 

Хошимин. 

6. YÊU CẦU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И УПАКОВКЕ ТОВАРА 

6.1. Yêu cầu về số lượng / Требования к объёму 

- Nhà thầu được yêu cầu cung cấp hàng hóa với số lượng đầy đủ các mục của từng nhóm 

tại Phụ lục 1 (đính kèm): Danh mục hàng hóa “Phụ tùng cho thiết bị rải cáp ngầm năm 

2026”. 

Подрядчик обязан предоставить товары в полном объёме по каждой позиции 

каждой группы, указанными в Приложении 1 (прилагается): “Запасные части для 

кабелеукладочного оборудования в 2026 году ”. 

- Nhà thầu được khuyến nghị chào 1 phương án cho từng mục phụ tùng.  

Подрядчикам рекомендуется предлагать один вариант для каждой позиции 

товара. 

6.2. Yêu cầu về đóng gói hàng hóa / Требования к упаковке товара 

- Nhà thầu phải cam kết phụ tùng được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, 

đảm bảo thuận tiện trong việc vận chuyển và bảo quản trong kho. 

Подрядчик должен обеспечить упаковку запасных частей по стандартам 

производителя, обеспечивающую удобство при транспортировке и хранении на 

складе. 

7. YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 

VÀ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG.  

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

- Nhân viên của Nhà thầu khi vào làm việc trong Xí nghiệp (cấp hàng, phối hợp kiểm 

tra, thử hàng hoá,…) phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và tuân thủ các qui định 

về an toàn lao động của Vietsovpetro tại Quy định “Quản lý an toàn - sức khỏe - môi 

trường đối với các nhà thầu” mã tài liệu VSP-000-ATMT-448. 

- Персонал Подрядчика при работе на территории ПСОРОНГД (доставка 

товаров, пусконаладочные работы и т. д.), должен быть полностью обеспечен 

средствами охраны труда и соблюдать правила техники безопасности СП 

«Вьетсовпетро» в соответствии с документом по управлению безопасностью, 

охраной труда и защиты окружающей среды VSP-000-ATMT-448. 

 

8. TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐỀ XUẤT TRONG GIAI ĐOẠN ĐẤU THẦU  

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

- Nhà thầu phải cung cấp các Catalogue, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, cơ sở tính toán (nếu có) 

của nhà sản xuất có thể hiện các thông số kỹ thuật của mục hàng hóa  mà nhà thầu chào 

trong Phụ lục 1. Tài liệu kỹ thuật, catalogue phải ghi rõ mục hàng hóa chào và được đóng 

dấu giáp lai của công ty. 

Подрядчик должен предоставить техническую документацию, каталоги, 

чертежи и и расчетную базу производителя (при наличии) с указанием 

технических параметров предлагаемых товаров, указанных в Приложении 1. 

- Nếu chào phụ tùng tương đương kỹ thuật, nhà thầu phải cung cấp tài liệu để chứng minh 

phụ tùng là tương đương và phù hợp với thiết bị hiện có của VSP. 



В случае предложения эквивалентных запасных частей подрядчик обязан 

предоставить техническую документацию для подтверждения эквивалентности 

и совместимости с существующим оборудованием СП «Вьетсовпетро». 

 

9. YÊU CẦU VỀ CHỨNG CHỈ 
ТРЕБОВАНИЯ К СЕРТИФИКАЦИИ 

Hàng hóa phải có đủ các chứng chỉ, gồm:  

Товар должен иметь соответствующие сертификаты, в том числе: 

 Đối với các mục hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ 

(hoặc giấy chứng nhận) xuất xưởng và chứng chỉ (hoặc giấy chứng nhận) về chất lượng 

của nhà sản xuất: Bản chính hoặc bản sao y có xác nhận của nhà sản xuất. 

  Для товаров, произведенных во Вьетнаме: подрядчик должен предоставить 

сертификат происхождения завода-изготовителя и сертификат качества, 

выпущенный производителем: оригинал или копию, заверенную производителем. 

 Đối với các mục hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài: 

Для товаров, ввозимых из-за рубежа: 

 Chứng chỉ về nguồn gốc xuất xứ (CO): Nhà thầu được yêu cầu cung cấp như trong 

Phụ lục 1 (đính kèm). 

Сертификат происхождения (СО): Подрядчик должен предоставить в 

соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1 (прилагается).  

 Chứng chỉ về chất lượng (CQ): Nhà thầu được yêu cầu cung cấp như trong Phụ lục 

1 (đính kèm).  

Сертификат качества (CQ): Подрядчик должен предоставить в соответствии 

с требованиями, указанными в Приложении 1 (прилагается). 

 Tiêu chuẩn để đánh giá về chứng chỉ hàng hóa sẽ quy định theo điểm số trong Tiêu 

chí đánh giá kỹ thuật của đơn hàng số: TE- RCN-2026. 

Оценка предложения по сертификации будет определена в соответствии с 

критериях технической оценки No: TE- RCN-2026. 

   Ghi chú: Chấp nhận bản chứng chỉ điện tử có đường link để kiểm tra. 

Примечание: Допускается предоставление электронных сертификатов с 

ссылкой для верификации. 

 Nhà thầu được yêu cầu chào rõ thể loại chứng chỉ CO & CQ có thể cấp được cho từng 

hạng mục hàng hóa (trong phụ lục 1). Nếu chào nhiều thể loại chứng chỉ cho một hạng mục 

hàng hóa thì mục hàng hóa đó sẽ được đánh giá theo thể loại chứng chỉ (đã chào) có thang 

điểm kỹ thuật thấp nhất. Ví dụ: Mục hàng hóa A được nhà thầu chào 02 thể loại chứng chỉ 

CQ: hoặc là chứng chỉ gốc hoặc là chứng chỉ copy. Như vậy mục hàng hóa A chỉ được 

đánh giá theo  thang điểm của chứng chỉ copy. 

Подрядчик обязан чётко указать типы сертификатов CO и CQ, которые могут 

быть предоставлены для каждой позиции товара (в Приложении 1). Если для 

одной позиции товара предлагается несколько типов сертификатов, такая 

позиция будет оцениваться по типу сертификата (из предложенных), имеющему 

наименьшую оценку. Пример: по позиции товара A подрядчик предлагает два 

типа сертификата CQ: оригинал или копию. В этом случае позиция товара A 

будет оцениваться по критерию, предусмотренному для копии сертификата. 

 



10. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ  

МЕТОД ОЦЕНКИ  

- Các mục hàng hóa (trong phụ lục 1) sẽ được đánh giá theo trọn gói (full group). 

- Товары (в Приложении 1) будут оцениваться на условиях полного объема. 

11. PHỤ LỤC 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

- Danh mục hàng hóa: “Phụ tùng cho thiết bị rải cáp ngầm năm 2026”.  

Список товаров “Запасные части для кабелеукладочного оборудования в 2026 

году ”. 

 



 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT CHO ĐƠN HÀNG   

MUA PHỤ TÙNG CHO THIẾT BỊ RẢI CÁP NGẦM NĂM 2026 

КРИТЕРИИ ТЕНИЧЕСКОЙ ЗАЯВКИ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ 

КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 2026 ГОДУ 
Đơn hàng/Заявка №:______________  

Tài liệu TCĐG/Документ №: TE- RCN-2026 

 

Mục 

Пунк

т 

Yêu cầu 

Требования 

Nội dung chào 

Содержание 

Đánh giá 

Уровень оценки 

Ghi chú 

Примеча

ние 

Mức 1 

(điểm) 

Уровень 

1 

(Оценка) 

Mức 2  

(%) 

Уровень 

2  

(%) 

Mức 3  

(%) 

Уровень 

2 

(%) 

1 

Yêu cầu chung (Mục 2 

YCKT) / Oбщие 

технические 

требования (пункт 2 

ТТ) 

 

15  

 

 

1.1 

Yêu cầu chung 

với hàng hóa 

(Mục 2.1 YCKT) 

/ Общие 

технические 

требования 

(пункт 2.1 ТТ) 

 

 40% 

 

 

1.1.1  

Đáp ứng đầy đủ như mục 2.1 

trong YCKT / Полное 

соответствие ТТ. 
   100%   

1. 1.2  

Đáp ứng và còn những lỗi nhỏ 

nhưng được chấp nhận / 

Выполняется с 

незначительным 

отклонением, но приемлемо. 

   
50% ÷  

90% 

Ghi chú 

1 

Примеча

ние 1 

1. 1.3  

Không đáp ứng như trong 

YCKT / Полное 

несоответствие ТТ. 

  0%  

  LD VIỆT-NGA VIETSOVPETRO 

      СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» 

 
“THỎA THUẬN” 

Phó giám đốc XN Xây Lắp KS&SC 

«CОГЛАСОВАНО» 

Зам.директора ПСОРОНГД 

 

 

 

 

 

Date……../………../ 2026 

  

 

 

“PHÊ DUYỆT” 

Chánh kỹ sư XNXLKS&SC 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный инженер  ПСОРОНГД 

 

 

 

 

 

 

Date……../………../ 2026 



Mục 

Пунк

т 

Yêu cầu 

Требования 

Nội dung chào 

Содержание 

Đánh giá 

Уровень оценки 

Ghi chú 

Примеча

ние 

Mức 1 

(điểm) 

Уровень 

1 

(Оценка) 

Mức 2  

(%) 

Уровень 

2  

(%) 

Mức 3  

(%) 

Уровень 

2 

(%) 

1.2 

Yêu cầu về năm sản 

xuất (mục 2.2 YCKT) / 

Требования к дате 

производства (пункт 

2.2 ТТ) 

 

 30% 

 

  

1.2.1  
Đáp ứng như trong YCKT / 

Соответствие ТТ 
   100%   

1.2.2  
Hàng hóa sản xuất năm 2024 / 

Произведено в 2024 году 
   50%  

1.2.3  

Hàng hóa đã qua sử dụng, hàng 

tái chế hoặc sản xuất trước năm 

2024 / Товары бывшие в 

употреблении, 

переработанные товары или 

товары, произведенные до 

2024 года. 

  0%   

1.3 

Yêu cầu về bảo hành 

(mục 2.3 YCKT) / 

Гарантийные 

требования (пункт 

2.3 ТТ) 

 

 30% 

 

 

1.3.1  
Đáp ứng YCKT 

Соответствие ТТ 
  100%  

1.3.2  
Không đáp ứng YCKT 

Несоответствие ТТ. 
  0%  

2 

Yêu cầu kỹ thuật, đối 

với hàng hóa (mục 3 

YCKT) / Технические 

требования к товару 
(пункт 3 ТТ) 

 

40    

2.1  

Đáp ứng đầy đủ như mục 3 

trong YCKT / Полное 

соответствие ТТ. 
  100%    

2.2  

Đáp ứng và còn những lỗi nhỏ 

nhưng được chấp nhận / 

Выполняется с 

незначительным 

отклонением, но приемлемо. 

  
50% ÷  

90% 
 

Ghi chú 

1 

Приме-

чание 1 

2.3  

Không đáp ứng như trong 

YCKT / Полное 

несоответствие ТТ. 

 0%   



Mục 

Пунк

т 

Yêu cầu 

Требования 

Nội dung chào 

Содержание 

Đánh giá 

Уровень оценки 

Ghi chú 

Примеча

ние 

Mức 1 

(điểm) 

Уровень 

1 

(Оценка) 

Mức 2  

(%) 

Уровень 

2  

(%) 

Mức 3  

(%) 

Уровень 

2 

(%) 

3 

Xuất xứ hàng hóa (mục 

4 YCKT) / 

Происхождение 

товаров (пункт 4 ТТ) 

 

10  

 

 

3.1  

Xuất xứ hàng được khuyến nghị 

sản xuất từ các nước EU-G7, 

Russia, UK, Australia, Canada, 

Mexico, Brazil / 

Рекомендованные страны: 

EU-G7, РФ, Великобритания, 

Австралия, Канада, Мексика, 

Бразилия 

  100% 

 

 

3.2  

Xuất xứ hàng được sản xuất từ 

các nước: Hàn Quốc, Thái Lan, 

Malaysia, Ấn Độ, Indonesia, 

Qatar, UAE, Singapore, Kuwait,  

Việt Nam / Из стран: Южная 

Корея, Таиланд, Малайзия, 

Индия, Индонезия, Катар, 

ОАЭ, Сингапур, Кувейт, 

Вьетнам. 

  50% 

 

 

3.3  Các nước khác / Другие страны   30% 
 

 

3.4  

Xuất xứ từ các nước/ lãnh thổ 

đang trong tình trạng xung đột 

vũ trang, bị trừng phạt hoặc cấm 

vận mà việc nhập khẩu hàng hoá 

có thể ảnh hưởng đến việc thực 

hiện hợp đồng và tiến độ giao 

hang / Товары, происходящие 

из стран/регионов, 

находящихся в состоянии 

вооруженного конфликта, под 

санкциями или эмбарго, если 

поставка может повлиять на 

выполнение контракта и 

сроки. 

 0% 

 

 

4 

Thời gian & địa điểm 

giao hàng (mục 5 

YCKT) / Время и 

место доставки 

(пункт 5 ТТ) 

 

5  

 

 



Mục 

Пунк

т 

Yêu cầu 

Требования 

Nội dung chào 

Содержание 

Đánh giá 

Уровень оценки 

Ghi chú 

Примеча

ние 

Mức 1 

(điểm) 

Уровень 

1 

(Оценка) 

Mức 2  

(%) 

Уровень 

2  

(%) 

Mức 3  

(%) 

Уровень 

2 

(%) 

4.1  
Đáp ứng như trong YCKT / 

Соответствие ТТ 
  100% 

 

 

4.2  

Đúng địa điểm nhưng thời gian 

giao hàng từ 91-105 ngày / 

Победа в тендере, но время 

доставки от 91 до 105 дней. 

  60% 

 

 

4.3  
Các trường hợp còn lại / 

Другое 
 0% 

 
 

5 

Yêu cầu về số lượng và 

đóng gói hàng hóa 

(mục 6 YCKT) / 

Требования к объёму и 

упаковке товара 

(пункт 6 ТТ) 

 10  

 

 

5.1 

Yêu cầu về số lượng 

(mục 6.1 YCKT)/ 

Требования к объёму 

(пункт 6.1 ТТ) 

  50% 

 

 

5.1.1  
Đáp ứng như trong YCKT/ 

Соответствие ТТ 
  100%  

5.1.2  

Không đáp ứng như trong 

YCKT / Полное 

несоответствие ТТ 

  0%  

5.2 

Yêu cầu về đóng gói 

hàng hóa (mục 6.2 

YCKT) / Требования к 

упаковке товара 

(пункт 6.2 ТТ) 

  50% 

 

 

5.2.1  
Đáp ứng như trong YCKT / 

Соответствие ТТ 
  100%  

5.2.2  

Không đáp ứng như trong 

YCKT / Полное 

несоответствие ТТ 

  0%  



Mục 

Пунк

т 

Yêu cầu 

Требования 

Nội dung chào 

Содержание 

Đánh giá 

Уровень оценки 

Ghi chú 

Примеча

ние 

Mức 1 

(điểm) 

Уровень 

1 

(Оценка) 

Mức 2  

(%) 

Уровень 

2  

(%) 

Mức 3  

(%) 

Уровень 

2 

(%) 

6 

Tài liệu kỹ thuật đề 

xuất (mục 8 YCKT) / 

Требование к 

технической 

документации (пункт 

8 ТТ) 

 

10    

6.1  
Chào TLKT đáp ứng YCKT / 

Полное соответствие ТТ 
 100%   

6.2  

Chào TLKT đáp ứng YCKT với 

sự sai lệch trong phạm vi cho 

phép / Соответствие ТТ с 

отклонениями в допустимых 

пределах 

 
50% ÷  

90% 
 

Ghi chú 1 

/ 

Примеча

ние 1 

6.3  

Với hàng không chính hãng: 

chào TLKT không đáp ứng 

YCKT hoặc không chào / Для 

эквивалентных товаров: 

Несоотвествие ТT или 

отсутствие предложений. 

 0%   

7 

Chứng chỉ (mục 9 

YCKT) / Требования к 

сертификации (пункт 

9 ТТ) 

 

10  

 

 

7.1 

Chứng chỉ  về nguồn 

gốc xuất xứ (CO) của 

hàng hóa (mục 9 

YCKT) / Сертификат 

происхождения  

(пункт 9 ТТ) 

 

 40% 

 

 

7.1.1  
Đáp ứng YCKT / Соотвествие  

ТТ. 
  100%  

7.1.2  

Chào bản sao y (có chứng thực 

của nhà sản xuất hoặc đại diện 

của nhà sản xuất tại Việt Nam) / 

Предложение заверенной 

копии сертификата 

производителя (или 

представителя производителя 

во Вьетнаме). 

  75%  

7.1.3  

Chào bản sao y có chứng thực 

của nhà nhập khẩu (hoặc nhà 

cung cấp) / Предложение 

заверенной копии импортера 

(или поставщика). 

  50%  



Mục 

Пунк

т 

Yêu cầu 

Требования 

Nội dung chào 

Содержание 

Đánh giá 

Уровень оценки 

Ghi chú 

Примеча

ние 

Mức 1 

(điểm) 

Уровень 

1 

(Оценка) 

Mức 2  

(%) 

Уровень 

2  

(%) 

Mức 3  

(%) 

Уровень 

2 

(%) 

7.1.4  

Không đáp ứng YCKT hoặc 

không chào /  

Несоответствие ТТ или 

отсутствие предложений 

  0%  

7.2 

Chứng chỉ  về chất 

lượng (CQ) của hàng 

hóa (mục 9 YCKT) / 

Сертификат качества 

(пункт 9 ТТ) 

 

 60% 

 

 

7.2.1  
Đáp ứng YCKT / 

Соответствие ТТ 
  100%  

7.2.2  

Chào bản sao y có chứng thực 

của nhà nhập khẩu (hoặc nhà 

cung cấp) / Предложение 

заверенной копии импортера 

(или поставщика). 

  50%  

7.2.3  
Không đáp ứng YCKT/  

Несоответствие ТТ 
  0%  

  Tổng điểm 
 

100   
 

  

 

Ghi chú: 

1. Mỗi lỗi nhỏ sẽ bị trừ 10% (Mỗi lỗi nhỏ được định nghĩa là không đáp ứng đầy đủ theo 

yêu cầu trong Tài liệu yêu cầu kỹ thuật nhưng có thể chấp nhận được).  

Каждое «незначительное отклонение» должно составлять минус 10%. 

«Незначительное отклонение» определяется как не полностью соответствующее 

требованиям Технического требования, но приемлемо. 

 Điều kiện đánh giá Đạt YCKT gồm tất cả các điều kiện dưới đây: 

Условия прохождения: При выполнении всех следующих условий: 

1/ Không có tiêu chí (1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 7.2) ở trên bị đánh giá 0 điểm 

 Ни один из  пунктов (1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 7.2) не оценивается 0 баллов 

2/ Tổng số điểm đánh giá: 

- Tổng điểm ≥  80 điểm cho các mục (trong phụ lục 1: Danh mục hàng hóa). 

 Равно или больше 80 баллов по всем пунктам  (из приложения 1: перечень 

товаров). 

 Điều kiện không  đạt YCKT: Một trong các điều kiện dưới đây 

    Условия Дисквалификации: Одно из следующих условий: 

1/  Bất kỳ tiêu chí (1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 7.2) ở trên bị đánh giá 0 điểm. 



  Любой пункт (1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 7.2) оценивается 0 баллов. 

2/  Tổng số điểm đánh giá:  

-  Tổng điểm < 80 điểm đối với tất cả các  mục (trong phụ lục 1: Danh mục hàng hóa). 

 Менее 80 баллов по всем пунктам  (в Приложении 1: Перечень товаров). 



Приложении 1/Phụ lục 1 

 
 

 

DANH MỤC PHỤ TÙNG CHO THIẾT BỊ RẢI CÁP NGẦM NĂM 2026 
СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ  

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПОДВОДНЫХ КАБЕЛЕЙ В 2026 ГОДУ 

DOC. NO. PL1- RCN-2026 

REV.  0 

 
 

Quy định chung:  

 Quy định chung (Đối với hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài): 

Các mục hàng hóa cung cấp CO, CQ như yêu cầu dưới đây: 

- Chứng chỉ về nguồn gốc xuất xứ (CO): Bản chính hoặc bản điện tử gốc có địa chỉ để kiểm tra hoặc bản sao y có chứng thực (của cơ 

quan có thẩm quyền) hoặc bản sao y (có kèm theo bản gốc để đối chứng). 

- Chứng chỉ chất lượng (CQ): bản chính (gốc) hoặc bản sao y (có chứng thực của nhà sản xuất hoặc đại diện của nhà sản xuất tại Việt 

Nam). 

STT 

П/п 

No. 

 

Tên VTTB/ 

Наименование 

МТР/ Descrition 

Đặc tính kỹ thuật/ Технические 

характеристки / Long description 

ĐVT/ 

Ед.изм 

/ Unit 

S.lượng 

/Кол-во 

/ Q.ty 

Nhà sản xuất 

/ 

Производств

о Завод / 

Manufacturer 

Ghi chú/ 

Note 

1 

Hydraulic Cable Cutting 

Head for steel armoured 

cables up to 120mm 

diameter / 

Гидравлическая 

кабелерезная головка 

- Crembre TC120 

- Can Cut Through:  steel armoured cables, 

submarine cables and special cables up to Ø 120 

mm 

- Head Type: Closed 

- Hydraulic Powered 

- Maximum Cutting Capacity: 120 mm 

- Maximum Cutting Force: 120 kN ~ 150kN / 

12T~15T 

- For connection to a 700 bar hydraulic pump 

with solenoid valves for double-acting tools 

- Maximum Operating Temperature 50 °C 

- Minimum Operating Temperature -15 °C 

- Fast cutting with remote operation. 

- Superior guillotine type cutting for less 

PCE 1 CREMBRE  



jamming than shear type cutters 

- All blades are easily replaceable 

- Lock pin type cutting head 

Or Equivalent 

2 

Heat blower / 

тепловентилятор 

- Power: 1800 W 

- Level temp: Switch 1: 50 / 250 Switch 2: 300 / 

250 Switch 3: 600 / 500°C 

- Air flow: 250/350/600 l/min 

Or Equivalent 

SET 2 
BOSCH / 

MAKITA 
 

3 

4kW electric motor 

380V-50Hz/ 

Электродвигатель 

мощностью 4 кВт, 380 

В-50 Гц 

- Electric motor, three-phase induction motor, 

380 V (230/400 V), 4 kW, speed: 1400-1500 

rpm, 

Technical data: 

- Power: 4.0 kW 

- Voltage: 380/660 V, three phase induction 

motor 

- Speed: 1400-1500 rpm 

- Frequency: 50 Hz 

- Power consumption: 11.9/6.9 A 

- Insulation class: F 

Protection class: IP 55 

Mounting Vertical use with Flange: IEC 34-1 

- Construction: Aluminium 

• Đường kính thân: 220mm 

• Tổng chiều dài thân: 400mm 

• Đường kính vành định vị: 180mm 

• Đường kính ngoài mặt bích: 250mm 

• Đường kính trục: 28mm 

• Chiều dài trục: 60mm 

• Bản rộng rãnh cavet: 8mm 

Or Equivalent 

SET 1 PARMA For Tensioner 

4 Relief cartridge valve 

1AR100P7S 

Brand:  

Integrated Hydraulics - UK 

Or Equivalent 

PCE 2 
INTEGRATED 

HYDRAULICS 
For Tensioner 



5 

Cooling sea water 

Bowman SD40140A-E 

- Max oil flow: 120 - 150 L/min 

- Max water flow: 60 - 100 L/min  

- Max pressure (Oil): 16 bar (220 psi)  

-  Max pressure (Water):10 bar (145 psi)  

- Max temp: 120°C  

Or Equivalent 

SET 1 BOWMAN For Reel Adapter 200T 

6 

Rechargeable Handheld 

Air Compressor for Cars 

and Bikes – 160 PSI 

Efficiency 

- Recommended Uses For Product: Tire 

Inflation 

- Portability: Portable 

Set Includes:  

- Tire Inflator, 02pcs: 21v lithium-ion battery, 

battery charger, car power adapter cable, storage 

bag, nozzles 

- Noise Level: 78 Db 

- Flow Rate: 160 psi 

- Type 

- Pancake Air Compressor 

- Hose Length: 40 Centimeters 

- Capacity: 160 Psi 

- Voltage: 21 V 

Or Equivalent 

set 1 BOSCH For Reel Adapter 200T 

7 Khớp nối chữ T thủy lực 

TR-42-28-42L 

- Outside Diameter B mm: 28 

- Maximum Working Pressure bar: 250 

- Outside Diameter A mm: 42 

- Material: Stainless Steel 

- Outside Diameter C mm: 42 

SET 2 

PH 

INDUSTRIE 

For Tensioner 

8 Van bi thủy lực áp cao 

STAUFF Material No. 6100084961 

Serie: BBV-2-42LDN25-8001-M  

Or Equivalent  

SET 2 STAUFF For Tensioner 

9 

Đầu bấm ống thủy lực co 

90 độ, 1 1/4" ren trong + 

áo ống 
JIC 37º SET 10 Vitillo For Tensioner 

10 

Đầu bấm ống thủy lực 

thẳng , 1 1/4" ren trong + 

áo ống 
JIC 37º SET 10 Vitillo For Tensioner 



11 

Đầu nối ren ngoài thủy 

lực 1.25" đến 1.5" (đầu 

đực) 
JIC 37º SET 10 Vitillo For Tensioner 

12 

Hydraulic hose - 1/2" / 

Шланг высокого 

давления 

- Inside Ø (mm): 12,7 mm 

- Working pressure: WP 41.5 MPA – 415 BAR 

– 6018 PSI 

- Bending radius: 180 mm 

- Suitable for ferrule: BNS12T-12 

- Length max: 50 m 

- Layer: 4 

Or Equivalent 

ROLL 1 HYDROPARTS For Tensioner 

13 

Hydraulic hose - 1/4" / 

Шланг высокого 

давления 

- Inside Ø : 1/4" 

- Working pressure: 425 bar 

- Bending radius: 50 mm 

- Outside Ø (mm) 

13,3 mm 

- Length max: 50 m 

- Layer: 4 

Or Equivalent 

ROLL 1 HYDROPARTS For Tensioner 

14 

JIC 90 ͦ Female Hydraulic 

Hose Crimp Fittings  x 

1/4" + Ferrule 

9/16-18 JIC Female 90 Degree Elbow x 1/4 

HoseTail - Hydraulic Fitting 

Or Equivalent 
SET 10 

DISCOUNT 

HYDRAULIC 

HOSE 

For Tensioner 

15 

JIC 90 ͦ Female Hydraulic 

Hose Crimp Fittings  x 

1/2" + Ferrule 

- Size 1/2 inch 

- Material:  Brass 

- Color Brass (Silver finish) 

Connector Type Elbow 

Exterior Finish Brass 

Thread Type JIC 

Or Equivalent 

SET 30 

DISCOUNT 

HYDRAULIC 

HOSE 

For Tensioner 

16 

JIC 45° Female 

Hydraulic Hose Crimp 

Fittings + Ferrule 

JIC 45° Female Hydraulic Hose Crimp Fittings, 

JIC One Piece Fittings,(1/4'' Hose x Female JIC 

1/4'') 

Or Equivalent 

SET 20 

DISCOUNT 

HYDRAULIC 

HOSE 

For Tensioner 



17 

1/2" Female JIC Straight 

+ Ferrule 

1/2" x 1/2" Female JIC Straight 

Or Equivalent 
SET 32 

DISCOUNT 

HYDRAULIC 

HOSE 

For Tensioner 

18 

Suction filter/Фильтр 

гидравлического масла 

- STR-100/3-S-G1-M90 

- Connection: 1 1/2" BSP 

- Filtration degree: 90 µm 

- Flow: 258 l/min 

PCS 2 MP FILTRI For Tensioner 

19 

 Filter Element for 

tensioner/Фильтр 

гидравлического масло 

обратной линии 

(тенсионер). 

0330 R 010 BN3HC /-KB PCS 2 HYDAC For Tensioner 

20 

Return filter for Reel 

200T /Возвратный 

фильтр. 

- Application Tankmounting 

- Housing material Aluminium 

- Filterelement material Inorganic fibre 

- Filterelement F03 

- Sealing NBR (rubber) 

- Length (immersed in tank) 92 mm 

- Temperature reach -25 - +110 °C 

- Including bypass-valve Yes (3 bar) 

- Plug settings 1/8" BSP 

- Ø Mounting hole 86 mm 

- Max. flow (return) 40 l/min 

- Filtration 3 μm 

- Connection 1"BSP 

- Max. pressure 8 bar 

- Internal code OMTF-111-F03-NA2 

PCS 2 OMT For Reel 200T 

21 

Replacement Filter 

Element Suction Strainer 

for Reel 200T 

- Stainless Mesh  

- Outer Diameter (mm): 88  

- Length (mm): 140  

- β ratio >2 

SUS-088-G24-140-125-P-O 

PCS 2 STAUFF For Reel 200T 



22 

Paper Element 10µm for 

Reels 200T - 

CR222C10R 

- Filter type: Return filter 

- Suitable for: OMTF 

- Filtration: 10 μm 

- Filtermaterial: Paper 

- Connection/diameter: Ø 29 mm 

- Outside diameter (ca): Ø 70 mm 

- Total length (ca): 82 mm 

PCE 2 OMT For Reel 200T 

23 

Filter element - 10 µm for 

Reel 200T 
No: CR171C10R PCE 2 OMT For Reel 200T 

24 

Suction filter for 

tensioner/Фильтр 

гидравлического масла 

No: STR 070 4S G1 M90 PCE 2 MP FILTRI For Reel 200T 

25 

Boost Filter for 

tensioner/Фильтр 

гидравлического масла 

No: 0110 D 010 BN 3HC PCE 2 HYDAC For Tensioner 

26 

Return Filter for 

tensioner/Фильтр 

гидравлического масло 

обратной линии 

(тенсионер).  

No: 0280 D 003 BN3HC PCE 2 HYDAC For Tensioner 

27 

Boost Filter/Фильтр 

гидравлического масла  
No: HP 065 1A10 AN PCE 2 MP FILTRI For Tensioner 

28 

Aspiration filter for Pump 

28cc, for Reel adapter 

200T/Масляный фильтр 

SUS-088-G24 

Brand: Stauff -Germany 
PCE 2 STAUFF  For Reel 200T 

29 

Aspiration filter for Pump 

140cc, for Reel adapter 

200T/Масляный фильтр 

SUS-131-G40 

Brand: Stauff -Germany 
PCE 2 STAUFF  For Reel 200T 

30 Oil Shaft Seal Dim: 1-1/2x1-7/8x 1/4  inch PCS 2 DING ZING  

31 Oil Seal  NOK LBH 40x48x5x6.5 PCS 2 NOK  



32 Oil filter 

- OEM part:  9091503005 

- Inner dia: 70mm 

- Outer dia: 74mm 

- Height: 100mm 

PCE 2 YASAKA  

33 Oil Seal NOK AP3618G 75x100x13 PCE 2 NOK  

34 An-ti corrosion tape  Tape 2"x33' PCE 20 DENSO TAPE  

 

 

Visa:  

Offshore Construction Division: 


